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LỜI NÓI ĐẦU 

Với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đang gặp sự cạnh 

tranh gay gắt và ngày càng rõ nét, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn nhận thức, đánh 

giá được tiềm năng của doanh nghiệp mình trên thị trường để có thể tồn tại, đứng vững 

và ngày càng phát triển, để đạt được điều đó thì Kế toán là một bộ phận không thể thiếu 

trong cấu thành doanh nghiệp. Có thể nói Kế toán là một công cụ đắc lực cho nhà quản 

lý, nó không ngừng phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp mà nó còn 

phản ánh tình hình chi phí, lợi nhuận hay kết quả hoạt động kinh doanh cho nhà quản lý 

nắm bắt được. Trong đó, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh chiếm vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán, công tác quản lý và sản xuất 

kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Việc hạch toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh đúng đắn, chính xác sẽ xác định được hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của đơn vị, từ đó các nhà quản lý doanh nghiệp có quyết định đúng đắn 

trong quản lý kinh doanh. Nhận thực được tầm quan trọng trên, trong thời gian thực tập 

tại Công ty cổ phần Thương mại Nam Hà em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương 

mại Nam Hà” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 

Ngoài lời mở đầu và kết luận khóa luận gồm 3 chương cụ thể như sau: 

Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Chương 2: Thực trạng công tác công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh tại Công ty cổ phần Thương mại Nam Hà 

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Nam Hà. 

Bài khóa luận của em được hoàn thành với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh 

đạo Công ty cổ phần Thương mại Nam Hà, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của Cô giáo - 

Thạc sỹ Hòa Thị Thanh Hương. Tuy nhiên do còn hạn chế nhất định về trình độ và thời 

gian nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong được sự 

góp ý chỉ bảo của thầy cô giáo để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

           Sinh viên 

 

Vũ Thị Ngọc Anh 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng                                                                      Khóa luận tốt nghiệp 

 

 
Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh                                                             2 
 

 

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.1  Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.1.1 Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh. 

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng để 

đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng 

thời kỳ. Vì vậy, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một 

bộ phận vô cùng quan trọng cấu thành kế toán doanh nghiệp 

Đối với doanh nghiệp: Việc tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh giúp doanh nghiệp thu thập, xử lí và cung cấp thông tin cho các 

nhà quản trị nhìn nhận, đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp mình, trên cơ sở đó đưa ra những quyết định và phương hướng phát triển 

cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hay nói 

cách khác, tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh với doanh nghiệp là việc hết sức cần thiết giúp cho người quản lý nắm bắt 

được tình hình hoạt động và đẩy mạnh việc kinh doanh có hiệu quả của doanh 

nghiệp, phục vụ đắc lực cho các nhà quản trị trong quá trình quản lý và phát triển 

của doanh nghiệp. 

1.1.2 Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp 

 Yêu cầu của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp 

Quản lý nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp là quá trình quản lý 

hàng hóa ở khâu tiêu thụ từng mặt hàng, từng nhóm hàng cụ thể như sau: 

- Quản lý về giá cả bao gồm: việc lập dự định về theo dõi, việc thực hiện giá 

đưa ra kế hoạch của kỳ tiếp theo. 

- Quản lý về việc thu hồi tiền bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: quản 

lý tiêu thụ hàng hóa tốt sẽ tạo điều kiện cho quản lý kết quả kinh doanh tốt. Từ đó 

hạn chết rủi ro trong kinh doanh cũng như ngăn chặn nguy cơ thất thoát hàng 

hóa, đảm bảo tính chính xác của các số liệu đưa ra. 
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 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp 

- Phản ánh, ghi chép đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về mặt số lượng, 

chủng loại, quy cách, mẫu mã,… đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

- Phản ánh, ghi chép đầy đủ, kịp thời các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ 

doanh thu và toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ để cuối kỳ tập hợp doanh thu, chi 

phí, từ đó xác định kết quả kinh doanh 

- Theo dõi thường xuyên, liên tục biến động tăng, giảm các khoản doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. 

- Theo dõi chi tiết, riêng biệt từng loại doanh thu, kể cả doanh thu nội bộ 

nhằm phản ánh kịp thời, chi tiết, đầy đủ kết quả kinh doanh làm căn cứ lập các 

báo cáo tài chính. 

- Theo dõi chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản phải thu, chi phí 

của từng hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời theo dõi và đôn đốc các khoản 

phải thu khách hàng. 

- Xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh, theo dõi tình hình thực 

hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

- Xác định quá trình luân chuyển chứng từ về kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh. 

- Cung cấp các thông tin kế toán chính xác, kịp thời cho việc lập Báo cáo tài 

chính và định kỳ phân tích hoạt động kinh doanh liên quan đến doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh. 

- Đưa ra những kiến nghị, biện pháp nhằm hoàn thiện việc tiêu thụ và xác định 

kết quả kinh doanh, cung cấp cho ban lãnh đạo những thông tin cần thiết để xây 

dựng những kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp.  

1.1.3 Một số khái niệm cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh. 

1.1.3.1 Doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 

Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong 

kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của 

doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 
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- Khái niệm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi 

ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong năm, phát sinh từ các hoạt động tiêu thụ 

hàng hóa, bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng được khách hàng 

chấp nhận thanh toán. 

- Điều kiện ghi nhận và các hình thức tiêu thụ:  

 Điều kiện ghi nhận:  

 Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 

sở hữu sản phẩm. Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh 

tế từ giao dịch bán hàng. 

 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, xác định được chi phí liên quan 

đến giao dịch bán hàng. Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lí hàng hóa 

như người sở hữu hàng hóa.  

 Các hình thức tiêu thu: 

 Phương pháp bán hàng trực tiếp cho khách hàng. 

 Phương pháp bán hàng qua đại lý. 

 Phương pháp bán hàng trả chậm, trả góp.  

b) Doanh thu hoạt động tài chính 

- Khái niệm: Doanh thu hoạt động tài chính là tổng các giá trị lợi ích kinh tế 

mà doanh nghiệp thu được trong kỳ phát sinh thêm liên quan đến hoạt động tài 

chính. Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu bao gồm: tiền lãi, tiền bản quyền, 

cổ tức, lợi nhuận được chia, thu nhập từ các hoạt động đầu tư, mua bán chứng 

khoán và doanh thu từ các hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

- Điều kiện ghi nhận và cơ sở xác nhận định:  

 Điều kiện ghi nhận:  

 Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 

 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

 Doanh thu tài chính được xác định trên cơ sở 

 Tiền lãi được xác định trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

 Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng. 

 Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền ghi 

nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận 

c) Các khoản giảm trừ doanh thu 

- Chiết khấu thương mại: Là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ 

hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng 
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hóa, sản phẩm, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương 

mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua bán hàng. 

- Hàng bán bị trả lại: Là số hàng đã được coi là tiêu thụ (đã chuyển giao 

quyền sở hữu, đã thu tiền hay được người mua chấp nhận trả tiền) nhưng lại bị 

người mua từ chối và trả lại do các nguyên nhân như: Vi phạm cam kết, vi phạm 

hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, không 

đúng quy cách. 

- Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ được doanh nghiệp (bên bán) 

chấp nhận một cách đặc biệt trên giá đã thỏa thuận trên hóa đơn, vì lý do hàng 

bán kém phẩm chất, không đúng quy cách hoặc không đúng thời hạn ghi trong 

hợp đồng. 

- Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng phải nộp 

theo phương pháp trực tiếp:  

+  Thuế xuất khẩu: là loại thuế được đánh vào tất cả hàng hóa, dịch vụ mua 

bán, trao đổi với nước ngoài khi xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. 

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế được đánh vào doanh thu của các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng đặc biệt mà Nhà nước không 

khuyến khích. 

+ Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp: là thuế tính trên giá trị tăng 

thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng. Vì 

vậy, số tiền thuế GTGT phải nộp trong kì tương ứng với doanh thu đã xác định. 

d) Thu nhập khác  

Thu nhập khác là khoản thu góp phần tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài 

các hoạt động tạo ra doanh thu. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu: 

 Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ; 

 Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; 

 Thu tiền bảo hiểm được bồi thường; 

 Thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước; 

 Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại; 

 Các khoản thu khác. 

1.1.3.2 Chi phí 

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời 

điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh 

trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. 
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a) Giá vốn hàng bán:  

Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, vật tư hàng hóa, lao vụ, dịch 

vụ tiêu thụ, là giá thành sản xuất hay chi phí sản xuất. Với vật tư tiêu thụ giá vốn 

là trị giá ghi sổ, còn với hàng hóa tiêu thụ thì giá vốn bao gồm trị giá mua của 

hàng hóa tiêu thụ cộng với chi phí mua phân bổ cho hàng hóa tiêu thụ. 

b) Chi phí hoạt động tài chính: 

Chi phí hoạt động tài chính là toàn bộ những khoản chi phí mà doanh 

nghiệp đã bỏ ra trong kỳ hạch toán phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính. 

Chi phí hoạt động tài chính chủ yếu bao gồm: các khoản chi phí hoặc các khoản 

lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí 

góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng, chứng khoán ngắn hạn, chi phí 

giao dịch bán chứng khoán. 

c) Chi phí quản lý kinh doanh: Phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh 

bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Chi phí bán hàng: là toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ bao gồm: 

 Chi phí nhân viên bán hàng: Là toàn bộ các khoản tiền lương phải trả cho 

nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm, hàng hóa 

vận chuyển đi tiêu thụ và các khoản tính theo lương (khoản trích BHXH, 

BHYT, KPCĐ). 

 Chi phí vật liệu, bao bì: Là các khoản chi phí về vật liệu, bao bì để đóng 

gói, bảo quản sản phẩm, hàng hóa, vật liệu để sửa chữa TSCĐ dùng trong 

khâu bán hàng, nhiên liệu cho vận chuyển sản phẩm hàng hóa. 

 Chi phí dụng cụ đồ dùng: Là chi phí về công cụ, dụng cụ, đồ dùng đo 

lường, tính toán, làm việc ở khâu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Chi phí khấu hao TSCĐ: Chi phí khấu hao TSCĐ dùng ở khâu tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa trong thời gian quy định và bảo hành. 

 Chi phí bảo hành sản phẩm: Là các khoản chi phí bỏ ra để sửa chữa, bảo 

hành sản phẩm, hàng hóa trong thời gian quy định và bảo hành. 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phục 

vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như: chi phí thuê tài sản, 

thuê kho, thuê bến bãi, thuê bốc vác vận chuyển, tiền hoa hồng đại lý. 

 Chi phí bằng tiền khác: Là các khoản chi phí bằng tiền phát sinh trong 

khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ nằm ngoài các chi 
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phí kể trên như: chi phí tiếp khách, hội nghi khách hàng, chi phí quảng cáo 

giới thiệu sản phẩm, hàng hóa.  

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt 

động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn 

doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các khoản chi phí sau: 

 Chi phí nhân viên quản lý: Gồm tiền lương, phụ cấp phải trả cho ban giám 

đốc, nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp và các khoản trích BHXH, 

BHYT, KPCĐ trên tiền lương nhân viên quản lý theo tỷ lệ quy định. 

 Chi phí vật liệu quản lý: Trị giá thực tế các loại vật liệu, nhiên liệu xuất 

dùng cho hoạt động quản lý của ban giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ 

của doanh nghiệp cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ dùng chung 

của doanh nghiệp. 

 Chi phí đồ dùng văn phòng: Chi phí về dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng 

cho công tác quản lý chung của toàn doanh nghiệp. 

 Chi phí khấu hao TSCĐ: Khấu hao cho những tài sản dùng chung cho 

doanh nghiệp như văn phòng làm việc, kho tàng, vật kiến trúc, phương 

tiện truyền dẫn. 

 Thuế phí, lệ phí: Các khoản thuế như thuế nhà, đất, thuế môn bài và các 

khoản phí, lệ phí giao thông, cầu phà. 

 Chi phí dự phòng:  Khoản trích dự phòng phải thu khó đòi. 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài: Các khoản chi phí về dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài 

như tiền điện, nước, thuê sửa chữa TSCĐ dùng chung của doanh nghiệp. 

 Chi phí bằng tiền khác: Các khoản chi phí khác bằng tiền ngoài các khoản 

đã kể trên như chi hội nghị, chi tiếp khách, chi công tác phí, chi đào tào 

cán bộ và các khoản chi khác.  

d) Chi phí khác:  

Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản 

xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Đây là những khoản lỗ do 

các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động kinh doanh thông thường 

của doanh nghiệp gây ra, cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót, bỏ quên từ 

năm trước. Chi phí khác của doanh nghiệp bao gồm: 

 Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh 

lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có). 

 Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn 
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liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác. 

 Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế. 

1.1.3.3 Xác định kết quả kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất 

kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời 

kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lỗ hoặc lãi. 

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:  

a) Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 Là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của toàn bộ sản 

phẩm, hàng hóa dịch vụ đã được xác định tiêu thụ trong kỳ và các khoản thuế 

phải nộp theo quy định Nhà nước. 

Lợi nhuận hoạt 

động kinh doanh 
= 

Doanh thu 

thuần 
- 

Giá vốn 

hàng bán 
- 

Chi phí quản lí 

kinh doanh 

Trong đó:  

Doanh 

thu 

thuần 

= 

Doanh thu bán 

hàng và cung 

cấp dịch vụ 

- 

Các khoản giảm trừ doanh thu (chiết 

khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại, 

thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT 

tính theo phương pháp trực tiếp). 

b) Lợi nhuận hoạt động tài chính:  

Là số chênh lệch giữa doanh thu hoạt động đầu tư tài chính như: thu nhập 

về đầu tư mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ 

và chi phí hoạt động đầu tư tài chính như: chi phí lãi vay, chi phí góp vốn liên 

doanh, liên kết thực tế phát sinh trong kỳ. 

Lợi nhuận hoạt động 

tài chính 
= 

Doanh thu hoạt 

động tài chính 
- 

Chi phí hoạt động tài 

chính 

c) Lợi nhuận từ hoạt động khác: 

Là số chênh lệch giữa thu nhập khác như: thu các khoản nợ khó đòi đã xử 

lý xóa sổ, bồi thường do vi phạm hợp đồng, thu thanh lý tài sản cố định và chi phí 

khác như: chi phí thanh lý tài sản cố định, chi bồi thường do vi phạm hợp đồng 

kinh tế phát sinh trong kỳ. 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 
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 Công thức xác định lợi nhuận của doanh nghiệp: 

  

Tổng lợi nhuận 

kế toán trước 

thuế 

= 

Lợi nhuận 

hoạt động 

SXKD 

+ 

Lợi nhuận 

hoạt động 

tài chính 

+ 

Lợi 

nhuận 

khác 

 

1.2 Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.1 Công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.1.1 Chứng từ sử dụng  

Các chứng từ đi kèm làm căn cứ để kế toán hạch toán, ghi sổ các nghiệp vụ 

phát sinh liên quan đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm: 

- Hóa đơn GTGT/ hóa đơn bán hàng 

- Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 

- Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, sec chuyển khoản, giấy báo có của 

ngân hàng, ủy nhiệm thu … 

- Các chứng từ khác có liên quan (nếu có): Hóa đơn vận chuyển, bốc dỡ, ... 

1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

thực tế của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh 

từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau: 

 - Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua 

vào và bán bất động sản đầu tư. 

- Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng 

trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho 

thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động. 

- Các TK cấp 2: 

 TK 5111: Doanh thu bán hàng hoá 

 TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm 

 TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

  
Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
= 

Tổng lợi nhuận  

kế toán trước 

thuế 

- 
Chi phí thuế 

TNDN 
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 TK 5118: Doanh thu khác 

      - Kết cấu của TK 511 

Nợ                                                              TK 511                                                    Có 

- Doanh thu bán hàng bị trả lại kết chuyển cuối kỳ 

- Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ 

- Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ 

- Số thuế TTĐB, thuế NK phải nộp tính trên 

doanh thu bán thực tế của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911 

 - Tổng số doanh thu bán sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung 

cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện 

trong kỳ kế toán. 

 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

* Doanh thu bán hàng và cấp dịch vụ không có số dư cuối kỳ 

1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 

a) Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trường hợp 

kế toán hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được khái quát qua sơ 

đồ 1.1 sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (trường hợp kế 

toán hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 333 TK 511 TK 111, 112, 131, 334 

Thuế xuất khẩu, Thuế TTĐB 

phải nộp NSNN, thuế GTGT 

phải nộp (đơn vị áp dụng pp 

trực tiếp) 

Doanh 

thu bán 

hàng và 

cung 

cấp 

dịch vụ 

phát 

sinh 

Tổng giá thanh toán 

(GTGT theo pp trực 

tiếp) 

TK 5211, 5212, 5213 

 

doanh thu hàng bán bị trả lại, 

giảm giá hàng bán phát trong trong kỳ 

Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu TM, 

TK 911 

Cuối kỳ, k/c 

doanh thu thuần 

Chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán phát sinh 

trong kỳ 
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b) Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trường hợp 

kế toán hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được khái quát qua sơ 

đồ 1.2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (trường hợp kế 

toán hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) 

1.2.2 Công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 

Các chứng từ đi kèm làm căn cứ để kế toán hạch toán, ghi sổ các nghiệp vụ 

phát sinh liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: 

- Hóa đơn GTGT/ hóa đơn bán hàng 

- Các chứng từ thanh toán: Phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng, ủy 

nhiệm chi … 

- Các chứng từ khác có liên quan (nếu có): Phiếu nhập, hóa đơn vận 

chuyển, bốc dỡ, ... 

1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 5211: Chiết khấu thương mại  

TK 333 TK 511 TK 111, 112, 131, 334 

Thuế xuất khẩu, Thuế TTĐB 

phải nộp NSNN 

Giá chưa có 

thuế GTGT 

 
TK 5211, 5212, 5213 

 

       doanh thu hàng bán bị trả lại,  

giảm giá hàng bán phát trong trong kỳ 

Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu TM, 

TK 911 

doanh thu thuần 

Cuối kỳ, k/c 

Chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán phát sinh 

trong kỳ 

TK 3331 

Thuế GTGT 

đầu ra 

Tổng giá 

thanh toán 

 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng                                                                      Khóa luận tốt nghiệp 

 

 
Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh                                                             12 
 

 

- Dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm 

trừ cho người mua phát sinh trong kỳ   

- Kết cấu TK 5211 

Nợ                                                    TK 5211                                                    Có 

- Số tiền chiết khấu thương mại đã chấp nhận 

thanh toán cho khách hàng phát sinh trong kỳ 

 - Cuối kỳ kết chuyển số tiền chiết khấu 

thương mại sang TK 511 để tính doanh thu 

thuần trong kỳ kế toán. 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- TK 5211 không có số dư cuối kỳ 

 Tài khoản 5212: Hàng bán bị trả lại 

- Dùng để phán ánh trị giá số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại (tính 

theo đơn giá ghi trên hóa đơn) 

- Các chi phí khác liên quan tới hàng bán bị trả lại mà doanh nghiệp phải chi 

được phản ánh vào chi phí 6421 - Chi phí bán hàng 

- Trường hợp hàng bán bị trả vào kỳ kế toán sau, tức là trước đây đã ghi nhận 

doanh thu và xác định kết quả kinh doanh thì kế toán phản ánh doanh thu, thuế 

GTGT của hàng bán bị trả lại ghi nhận vào chi phí của kỳ sau, trị giá vốn của 

hàng bán bị trả lại nhập kho ghi nhận vào doanh thu kỳ sau. 

- Kết cấu TK 5212 

Nợ                                                    TK 5212                                                    Có 

- Trị giá hàng bán đã bị  trả lại hoặc trừ vào nợ 

phải thu 

 - Cuối kỳ kết chuyển số tiền trị giá hàng 

bán bị trả lại sang TK 511 để tính doanh thu 

thuần trong kỳ kế toán 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- TK 5212 không có số dư cuối kỳ 

 TK 5213: Giảm giá hàng bán 

- Dùng để phản ánh các khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và xử lý các 

khoản giảm giá hàng bán trong kế toán 

- Kết cấu TK 5213 

Nợ                                                    TK 5213                                                    Có 

- Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận 

cho khách hàng phát sinh trong kỳ  

 - Cuối kỳ kết chuyển số tiền giảm giá hàng 

bán sang TK 511 để tính doanh thu thuần 

trong kỳ kế toán 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- TK 5213 không có số dư cuối kỳ 

 Ngoài ra, các khoản thuế làm giảm trừ doanh thu còn có :  
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 TK 3331: Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 

 TK 3333: Thuế xuất khẩu 

 TK 3332: Thuế tiêu thu đặc biệt 

1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 

a) Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu (trường hợp kế toán 

hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) được khái quát qua sơ đồ 1.3 

sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu (trường hợp kế toán hạch 

toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) 

b) Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu (trường hợp kế toán 

hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) được khái quát qua sơ đồ 1.4 

sau:  

 

 

 

 

 

 

TK 111, 112,131 TK 5211, 5212, 5213 

Cuối kỳ, kết chuyển chiết khấu thương 

mại doanh thu bán hàng bị trả lại, tổng 

số giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ 

TK 511 

Số tiền chiết khấu 

thương mại,hàng 

bán bị trả lại,giảm 

giá hàng bán 

của đơn vị áp 

dụng pp khấu 

trừ 

Doanh thu 

không có thuế 

GTGT 

TK 3332, 3333 

Thuế GTGT 

 
Xác định số thuế TTĐB, thuế XK  

ppp 

TK 3331 

Số tiền các loại thuế đã nộp 
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Sơ đồ 1.4: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu (trường hợp kế toán hạch 

toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) 

1.2.3 Công tác kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 

Để theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến giá vốn 

hàng bán kế toán doanh nghiệp thường sử dụng các chứng từ sau: 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu xuất kho gửi đại lý 

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

- Các chứng từ khác có liên quan 

1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 

* Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

thường xuyên sử dụng tài khoản: TK 632 – Giá vốn hàng bán 

* Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

định kỳ sử dụng tài khoản: TK 631-  Giá thành sản xuất 

             TK 632 – Giá vốn hàng bán 

 TK 632: Giá vốn hàng bán: phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ xuất bán ra trong kỳ. 

* Kết cấu TK 632 

 Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 

 

TK 111, 112,131 

Số tiền chiết khấu thương mại cho 

người mua, doanh thu hàng bán bị 

trả lại, doanh thu do giảm giá hàng 

bán (Có cả thuế GTGT) của đơn vị 

áp dụng pp trực tiếp 

TK 5211, 5212, 5213 

Cuối kỳ, kết chuyển chiết khấu thương 

mại doanh thu bán hàng bị trả lại, tổng 

số giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ 

TK 511 

TK 3331, 33332, 3333 

Xác định số thuế GTGT nộp theo pp 

ppp 
trực tiếp, thuế TTĐB, thuế XK  

Số tiền các loại thuế đã nộp 
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Nợ                                                    TK 632                                                   Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã 

bán ra. 

- Chi phí NVL, chi phí nhân công vượt trên mức 

bình thường và chi phí sản xuất chung cố định 

không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho 

sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá 

nhân gây ra. 

- Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức 

bình thường không được tính vào nguyên giá 

TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

 - Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang TK 911 

– Xác định kết quả kinh doanh. 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài chính. 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- TK 632 không có số dư cuối kỳ 

 Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

Nợ                                                    TK 632                                                   Có 

- Trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ 

- Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ 

- Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong 

nhập kho và dịch vụ đã hoàn thành 

 

  

 - Kết chuyển giá vốn của hàng đã gửi bán 

nhưng chưa được xác định là tiêu thụ. 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho cuối năm tài chính 

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn 

kho cuối kỳ. 

- Kết chuyển giá vốn của hàng hóa, thành 

phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành được 

xác định là đã bán trong kỳ bên Nợ TK 911 

“Xác định kết quả kinh doanh” 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- TK 632 không có số dư cuối kỳ 

 TK 631 - Giá thành sản xuất: phản án tổng hợp chi tiết sản xuất và tính giá 

thành dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và 

các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sản,… trong 

trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 

- Kết cấu TK 631 

 

 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng                                                                      Khóa luận tốt nghiệp 

 

 
Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh                                                             16 
 

 

Nợ                                                    TK 631                                                       Có 

- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở 

dang đầu kỳ. 

- Chi phí  sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực tế 

phát sinh trong kỳ. 

 

 - Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ 

hoàn thành kết chuyển vào TK 632 

- Chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ dở 

dang cuối kỳ kết chuyển vào TK 154 - Chi 

phí sản xuất kinh doanh dở dang 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- Tài khoản 631 không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 

* Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán  

Để tính giá trị hàng hóa xuất kho, kế toán có thể áp dụng một trong bốn 

phương pháp tính giá trị hàng xuất kho theo quy định trong Chuẩn mực kế toán 

số 02 – “Hàng tồn kho”: 

- Phương pháp nhập trước -  xuất trước (FIFO) 

- Phương pháp nhập sau - xuất trước (LIFO) 

- Phương pháp thực tế đích danh 

- Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ 

 Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO) 

  Theo phương pháp này kế toán giả định lượng hàng nhập trước sẽ được 

xuất trước. Xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau. Giá thực tế của hàng 

nhập trước sẽ được dùng là giá để tính giá thực tế hàng xuất trước. Như vậy, giá 

trị hàng tồn cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số hàng nhập kho thuộc lần cuối cùng 

hoặc gần cuối kỳ. 

 Phương pháp nhập sau - xuất trước (LIFO) 

  Theo phương pháp này kế toán giả định hàng nhập sau cùng sẽ được xuất 

trước tiên. Xuất hết số nhập sau mới đến số nhập trước. Giá thực tế của hàng 

nhập sau sẽ được dùng là giá để tính giá thực tế hàng xuất trước. Như vậy, giá trị 

hàng tồn cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số hàng nhập kho thuộc lần đầu hoặc gần 

đầu kỳ. 

 Phương pháp thực tế đích danh 

  Theo phương pháp này, giá của từng loại hàng sẽ được giữ nguyên từ khi 

nhập kho cho đến lúc xuất ra (trừ trường hợp điều chỉnh). Khi xuất kho loại hàng 

nào thì tính theo giá thực tế đích danh của loại hàng đó. 

 Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ            
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Đơn giá bình 

quân cả kỳ  
= 

Trị giá thực tế tồn đầu kỳ + Trị giá thực tế nhập trong kỳ 

Số lượng tồn ĐK + Số lượng nhập trong kỳ 

 Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn: 

Trị giá thực tế hàng tồn kho sau lần nhậpi 

Đơn giá bình quân sau lần nhậpi  = 

Lượng thực tế hàng tồn kho sau lần nhậpi 

1.2.3.3 Quy trình hạch toán 

 Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường 

xuyên được khái quát qua sơ đồ 1.5 sau:  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 

 Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai định kỳ 

được khái quát qua sơ đồ 1.6 sau:  

  

TK 632 TK 154 

Thành phẩm sản xuất ra tiệu thụ 

ngay không qua nhập kho ngay không qua nhập kho 

TK 157 

Thành phẩm, hàng 

hóa xuất kho gửi đi bán 

Khi hàng gửi đi 

được xác nhận 

là tiêu thụ 

TK 155,156 

Thành phẩm, hàng hóa đã bán  

bị trả lại nhập kho 

TK 155,156 

Thành phẩm, hàng hóa  

hóa xuất kho gửi đi bán  

Xuất kho thành phẩm, hàng hóa để bán  

TK 911 

Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn 

hàng bán của thành phẩm, hàng  

hóa, dịch vụ đã tiêu thụ 

TK 154 

Cuối kỳ, kết chuyển giá thành dịch vụ 

hoàn thành tiêu thụ trong kỳ 

TK 1593 

hàng tồn kho 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
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Sơ đồ 1.6: Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp kê khai định kỳ) 

1.2.4 Công tác kế toán chi phí quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.4.1 Chứng từ sử dụng 

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí quản lý kinh 

doanh kế toán doanh nghiệp thường sử dụng các chứng từ sau: 

- Phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, phiếu kế toán… 

- Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,… 

- Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định. 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh:  

Có 2 tài khoản cấp 2  

 TK 6421: Chi phí bán hàng 

TK 632 TK 155,156,157 

Đầu kỳ kết chuyển giá vốn của 

thành phẩm, hàng hóa,  

hàng gửi đi bán tồn kho đầu kỳ 

TK 155,156,157 

Cuối kỳ kết chuyển giá vốn của 

thành phẩm, hàng hóa,  

hàng gửi đi bán tồn kho cuối kỳ  

TK 1593 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 

TK 1593 

Trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho 

TK 631 

Xác định và kết chuyển giá thành của 

thành phẩm hoàn thành nhập kho và 

dịch vụ hoàn thành (Doanh nghiệp sản 

xuất và kinh doanh dịch vụ) 
dịch vụ hoàn thành (Doanh nghiệp sản 

xuất và kinh doanh dịch vụ) 

TK 611 

Xác định và kết chuyển giá vốn của 

hàng đã xuất bán được xác định là tiêu 

thụ (Doanh nghiệ thương mại) thụ (Doanh nghiệp thương mại) 

TK 911 

Kết chuyển giá vốn bán hàng 

hóa, dịch vụ 
hóa, dịch vụ 
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 TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Trong đó:  

 Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng: phản ánh các chi phí thực tế phát 

sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. 

- Kết cấu TK 6421:  

Nợ                                            TK 6421                                                        Có 

- Tập hợp các chi phí thực tế phát sinh 

trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. 

 - Các khoản giảm trừ chi phí bán hàng phát sinh 

trong kỳ 

- Kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 – Xác 

định kết quả kinh doanh 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- Tài khoản 6421 không có số dư cuối kỳ 

 Tài khoản 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp: phản ánh các chi phí quản 

lý chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ hạch toán. 

- Kết của TK 6422 

Nợ                                            TK 6422                                                     Có 

- Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 

thực tế phát sinh trong kỳ, số dự phòng 

phải thu khó đòi, dự phòng phải trả, dự 

phòng trợ cấp việc làm. 

 

- Các khoản giảm trừ chi phí quản lý doanh nghiệp 

phát sinh trong kỳ 

 - Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 

phải trả. 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang 

TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- Tài khoản 6422 không có số dư cuối kỳ 

1.2.4.3 Phương pháp hạch toán 

Trình tự hạch toán chi phí quản lý kinh doanh được khái quát qua sơ đồ 1.7 sau: 
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Sơ đồ 1.7: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

Kết chuyển chi phí quản lý 

kinh doanh 

Trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi 

 

TK 111,112,152,… K 6421, 6422 

Chi phí vật liệu, công cụ 

TK 133 

TK 111,112,152,… 

Các khoản thu giảm 

chi phí kinh doanh 

TK 142, 242, 335… 

Chi phí phân bổ dần, chi phí trả trước, 

phi phí phải trả 
chi phí phải trả 

TK 642 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 334, 338 

Chi phí tiền lương, tiền công và các 

khoản trích theo lương 
khoản trích theo lương 

TK 133 

Thuế GTGT đầu vào không được 

khấu truwfneeus được tienhs vào chi 

phí quả lý kinh doan 
khấu trừ nếu được tính vào chi phí 

quản lý kinh doanh 

TK 111, 112. 141. 331… 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí 

bằng tiền khấ bằng tiền khác 

TK 352 

Hoàn nhập dự phòng phải trả 

TK 1592 

Hoàn nhập dự phòng phải thu 

khó đòi 

TK 111, 112, 333… 

Chi phí bảo hành, thuế phí, lệ phí 

tính vào chi phí quản lý kinh doanh 

TK 351, 352 

Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp  

mất việc làm, trích lập dự phòng nợ phải trả 

TK 1592 

TK 911 
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1.2.5 Công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính trong doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu hoạt 

động tài chính kế toán doanh nghiệp thường sử dụng các chứng từ sau: 

- Giấy báo có 

- Phiếu thu 

- Phiếu kế toán 

- Các chứng từ khác có liên quan 

1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính: để phản ánh doanh thu 

tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động 

tài chính khác của doanh nghiệp. 

- Kết cấu TK 515:  

Nợ                                                                 TK 515                                                               Có 

- Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp 

trực tiếp (nếu có). 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 

thuần sang Tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

- Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia. 

- Chiết khấu thanh toán được hưởng. 

- Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư vào công 

ty con, công ty liên doanh, liên kết. 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt 

động kinh doanh. 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh khi bán ngoại tệ. 

- Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm 

tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại 

tệ của hoạt động kinh doanh. 

- Kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá hối đoái 

của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai 

đoạn trước hoạt động) đã hoàn thành đầu tư 

vào hoạt động doanh thu tài chính. 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh 

trong kỳ. 

 Phát sinh Nợ  Phát sinh Có 

- TK 515 không có số dư cuối kỳ 

1.2.5.3 Phương pháp hạch toán 

Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính được khái quát qua sơ đồ 

1.8 sau:  
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1.2.6 Công tác kế toán chi phí tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí tài chính kế 

toán doanh nghiệp thường sử dụng các chứng từ sau: 

- Giấy báo nợ 

- Phiếu chi 

- Phiếu kế toán 

- Các chứng từ khác có liên quan 

1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 

Sơ đồ 1.8: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
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 Tài khoản 635 – Chi phí tài chính: phản ánh các khoản chi phí hoạt động 

tài chính 

- Kết cấu TK 635 

Nợ                                                                         TK 635                                             Có 

- Chi phí tiền lãi vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi 

do thuê tài sản. 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua; 

- Lỗ khi bán ngoại tệ. 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các 

khoản đầu tư. 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt 

động kinh doanh. 

- Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài 

chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

của hoạt động kinh doanh. 

- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán; 

- Kết chuyển hoặc phân bổ chênh lệch tỷ giá hối 

đoái của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đã 

hoàn thành đầu tư vào chi phí tài chính. 

- Các khoản chi phí của hoạt động dầu tư tài 

chính khác. 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư 

chứng khoán. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kì sang TK 

911 – Xác định kết quả kinh doanh 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- TK 635 không có số dư cuối kỳ 

1.2.6.3 Phương pháp hạch toán  

Trình tự hạch toán chi phí tài chính được khái quát qua sơ đồ 1.9 sau:  
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Sơ đồ 1.9: Kế toán chi phí tài chính 

 

 

1.2.7 Công tác kế toán thu nhập khác trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

TK 635 TK 111,112,131 

Chi phí liên quan đến vay vốn, mua 

bán ngoại tệ, hoạt động liên doanh, 

chiết khấu thanh toán cho người mua 

TK 111,112, 335, 242, … 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi vay 

mua hàng trả chậm, trả góp 

TK 1112, 1122 TK 1111,1121 

Giá ghi sổ Bán ngoại tệ 

Lỗ bán ngoại tệ  

TK 152, 156, 211, 642 

Mua vật tư, hàng hóa, dịch 

vụ bằng ngoại tệ 

Lỗ tỷ giá 

Giá ghi sổ 

TK 121, 221 

Bán các khoản đầu tư 

TK 111,112 

Giá gốc Số lỗ 

TK 1591, 229 

Lập dự phòng giảm giá đầu 

tư tài chính 

TK 413 

Kết chuyển lỗ tỷ giá do đánh giá 

lại các khoản mục cuối kỳ 

TK 1591, 229 

Hoàn nhập số chênh lệch dự phòng 

giảm giá đầu tư tài chính 

TK 911 

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí tài 

chính phát sinh trong kỳ 
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1.2.7.1 Chứng từ sử dụng 

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu nhập khác kế toán 

doanh nghiệp thường sử dụng các chứng từ sau: 

- Phiếu thu 

- Biên bản bàn giao, thanh lý tài sản cố định 

- Phiếu kế toán 

- Các chứng từ khác có liên quan 

1.2.7.2 Tài khoản sử dụng: 

 Tài khoản 711 – Thu nhập khác: dùng để phản ánh các khoản thu nhập 

khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp 

- Kết cấu TK 711 

Nợ                                                             TK 711                                                     Có 

- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu 

có) đối với các khoản thu nhập khác ở 

doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính 

theo phương pháp trực tiếp; 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các 

khoản thu nhập khác phát sinh trong 

kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ. 

- Thu tiền được do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ. 

- Các khoản thuế được NSNN hoàn lại; Thu nhập 

quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật của 

các tổ chức cá nhân tặng cho doanh nghiệp. 

- Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm 

trước bị bỏ sót. 

 Phát sinh Nợ  Phát sinh Có 

- Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ 

1.2.7.3 Phương pháp hạch toán  

Trình tự hạch toán thu nhập khác được khái quát qua sơ đồ 1.10 sau:  
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Sơ đồ 1.10: Kế toán thu nhập khác 

1.2.8 Công tác kế toán chi phí khác trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.8.1 Chứng từ sử dụng 

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí khác kế toán 

doanh nghiệp thường sử dụng các chứng từ sau: 

- Phiếu chi 

- Biên bản bàn giao, thanh lý tài sản cố định 

- Phiếu kế toán 

- Các chứng từ khác có liên quan 

1.2.8.2 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 811 – Chi phí khác: phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các 

nghiệp vụ riêng biệt với những hoạt động thông thường của doanh nghiệp 

- Kết cấu TK 811: 

 

Nợ                                                          TK 811                                                             Có 

- Các khoản chi phí khác phát sinh 

trong kỳ. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí 

khác phát sinh trong trì sang TK 911 - “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

∑ Số phát sinh Nợ ∑ Số phát sinh Có 

TK 111, 112 TK 711 TK 3331 

Số tiền GTGT phải 

nộp (theo pp trực tiếp) 

Thu nhập thanh lý 

nhượng bán TSCĐ 

TK 3331 

Thuế GTGT (theo 

phương pháp khấu trừ) 

TK 331, 338… 

Xóa nợ các khoản nợ không 

xác định chủ 

TK 911 

Kết chuyển thu nhập khác 

TK 152, 156 

Được biếu, tài trợ 
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- Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ 

1.2.8.3 Phương pháp hạch toán  

Trình tự hạch toán chi phí khác được khái quát qua sơ đồ 1.11 sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.11: Kế toán chi phí khác 

1.2.9 Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

1.2.9.1 Chứng từ sử dụng 

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến xác định kết quả kinh 

doanh kế toán doanh nghiệp thường sử dụng các chứng từ sau: 

- Phiếu kế toán 

- Các chứng từ khác có liên quan 

1.2.9.2 Tài khoản sử dụng  

 Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh: dùng để xác định và phản 

ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp 

TK 811 TK 211, 213 

Nguyên 

gía 

Giá trị còn lại 

GTHM 

TK 133 

TK 111, 112 

Chi phí phát sinh cho thanh 

lý nhượng bán 

TK 333 

Các khoản tiền bị phạt thuế, 

truy nộp thuế 

Thuế GTGT 

TK 111,112 

Các khoản tiền bị phạt do vi 

phạm HĐKT, pháp luật 

TK 911 

Kết chuyển chi phí khác 

TK 214 
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trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm: Kết quả hoạt 

động sản xuất, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác 

- Kết cấu TK 911 

Nợ                                                             TK 911                                              Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán; 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp và chi phí khác; 

- Chi phí quản lý kinh doanh; 

- Kết chuyển lãi. 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu 

nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lỗ. 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- TK 911 không có số dư cuối kỳ 

 Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: dùng để phản ánh 

chi phí thuế TNDN của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế TNDN hiện hành 

và chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết 

quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành 

- Kết cấu TK 821 

Nợ                                                     TK 821                                                                    Có 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành phát sinh trong năm; 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại. 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải 

nộp trong năm; 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do 

phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước; 

- Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

- Tài khoản 821: không có số dư cuối kỳ. 

 Tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối: dùng để phản ánh kinh doanh sau 

thuế TNDN và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của của doanh nghiệp. 

- Các tài khoản cấp 2: 

 Tài khoản 4211 : Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. 

 Tài khoản 4212 : Lợi nhuận chưa phân phối năm nay. 

- Kết cấu TK 421 
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Nợ                                                                     TK 421                           Có 

- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp; 

- Chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các 

nhà đầu tư, các bên tham gia liên doanh; 

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh; 

- Nộp lợi nhuận lên cấp trên. 

- Lợi nhuận thực tế hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp trong kì; 

- Số lợi nhuận cấp dưới nộp lên; 

 

∑ Phát sinh Nợ ∑ Phát sinh Có 

1.2.9.3 Phương pháp hạch toán 

Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh được khái quát qua sơ đồ 1.12 sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.12: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.2.10 Một số điểm mới của Thông tư 133/2016/TT-BTC so với  Quyết định 

48/2006/ QĐ-BTC về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh  

           Từ năm 2017, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có chế độ kế toán theo Quyết 

định 48/2006- QĐ-BTC sẽ chuyển sang Thông tư 133/2016/TT-BTC.  

TK 911 TK 632 

Kết chuyển giá vốn  

TK 635 

Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính  

TK 642 

Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

TK 811 

Kết chuyển chi phí khác 

TK 821 

Kết chuyển chi phí thuế TNDN 

TK 511 

TK 5211, 5212,5213 

Kết chuyển các khoản 

giảm trừ doanh thu 

Kết chuyển doanh thu thuần 

TK 515,711 

Kết chuyển doanh thu tài chính, 

thu nhập khác 

 TK 421 

Nếu lỗ 

 

Nếu lãi 
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Một số điểm mới của Thông tư 133/2016/TT-BTC so với  Quyết định 

48/2006/ QĐ-BTC về kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh là: 

 Về chứng từ và sổ kế toán: 

- Thông tư 133: Doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế 

toán phù hợp với quy định. 

- Quyết định 48: Doanh nghiệp xây dựng chứng từ và sổ kế toán theo những 

mẫu quy định trong Quyết định 48. 

 Nguyên tắc kế toán và bút toán định khoản. 

- Thông tư 133: 

 Chỉ quy định nguyên tắc kế toán. 

 Không hướng dẫn chi tiết các bút toán định khoản. Doanh nghiệp tự thực 

hiện bút toán ghi sổ sao cho phù hợp quy trình luân chuyển chứng từ miễn 

sao BCTC đúng. 

 Doanh nghiệp tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các 

tiêu chí Chế độ quy định. 

 Doanh nghiệp được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các 

giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra. 

 Doanh nghiệp được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận 

khoản vốn mà nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu. 

       - Quyết định 48: 

 Quy định chi tiết các bút toán định khoản. 

 Ghi sổ theo Đồng Việt Nam 

 Việc ghi nhận doanh thu từ các giao dịch nội bộ căn cứ vào các chứng 

từ xuất ra là Hóa đơn GTGT hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 

bộ. 

 Hệ thống tài khoản  
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Thông tư 133 Quyết định 48 

TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản TK 159: Các khoản dự phòng 

- TK 2291: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 
- 1591: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn 

hạn 

- TK 2292: Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác - 1592: Dự phòng phải thu khó đòi 

- TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi - 1593: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

- TK 2294: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho   

  TK 229: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn 

hạn  

Không còn TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

TK 352: Dự phòng phải trả TK 352: Dự phòng phải trả (Không có tài khoản 

cấp 2) - 3521: Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa 

- 3522: Dự phòng bảo hành công trình xây dựng 

- 3523: Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp 

- 3524: Dự phòng phải trả khác 

Không còn TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu 

1.3  Các hình thức ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.3.1   Hình thức kế toán  Nhật ký chung 

 Đặc điểm: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi 

vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát 

sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy 

số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

 Các loại sổ: Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; Sổ cái; Các sổ, thẻ kế toán 

chi tiết. 

 Trình tự ghi sổ kế toán: Sơ đồ 1.13 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chung  

Ghi chú: 

- Ghi hàng ngày 

- Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

- Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái  

 Đặc điểm:  

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo 

trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một 

quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ 

Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán 

cùng loại. 

 Các loại sổ: Sổ Nhật ký – Sổ cái, Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

 Trình tự ghi sổ kế toán: Sơ đồ 1.14 

 

 

 

Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi phí 

sản xuất kinh doanh, … 

 

Sổ Nhật ký            

đặc biệt 

Chứng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI TK 511, 515, 

521, 632, 642, 635,… 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng tổng hợp            

chi tiết bán hàng, … 
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Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

Ghi chú: 

-  Ghi hàng ngày  

-  Ghi cuối tháng 

-  Đối chiếu, kiểm tra  

1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 Đặc điểm: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. 

Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: 

- Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.  

- Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. 

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng 

Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. 

Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm 

(theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính 

kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.  

 Các loại sổ: Chứng từ ghi sổ, Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, Sổ Cái, Các sổ, thẻ 

kế toán chi tiết. 

 Trình tự ghi sổ kế toán: Sơ đồ 1.15 

 

 

 

Chứng từ kế toán 

 Sổ quỹ 

NHẬT KÝ – SỔ CÁI 

TK 511, 515, 521,632, 642, 

635, 821, 911… 

Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 

Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi 

phí sản xuất kinh doanh 

 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 

bán hàng 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Sơ đồ 1.15 : Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 

Ghi chú: 

- Ghi hàng ngày 

- Ghi cuối tháng 

- Đối chiếu, kiểm tra  

 

1.3.4.Hình thức kế toán trên máy vi tính  

 Đặc điểm: công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần 

mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc 

của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định 

trên đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, 

nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.  

 Các loại sổ: Phần mềm kế toán được thiết kế theo Hình thức kế toán nào 

sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ 

kế toán ghi bằng tay.  

 Trình tự ghi sổ kế toán: Sơ đồ 1.16 

 

Chứng từ kế toán 

Sổ quỹ  

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

cùng loại 

Sổ chi tiết bán 

hàng, sổ chi 

phí sản suất 

kinh doanh,... 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 

bán hàng,...  

SỔ CÁI TK 511, 515, 521, 

632,642, 635, 821, 911… 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ   

Bảng cân đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Sơ đồ 1.16 : Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

Ghi chú:              

- Nhập số liệu  hàng ngày                   

- In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

- Đối chiếu, kiểm tra  

 

 

  

SỔ KẾ TOÁN 

 

- Sổ tổng hợp  

- Sổ chi tiết  

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

BẢNG TỔNG HỢP 

CHỨNG TỪ KẾ 

TOÁN CÙNG LOẠI 

- Báo cáo tài chính  

- Báo cáo kế toán quản trị  

 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

MÁY VI TÍNH 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, 

CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 

2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần (CP) Thương mại Nam Hà 

2.1.1 Giới thiệu khái quát về Công ty CP Thương mại Nam Hà 

 Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Nam Hà 

 Tên giao dịch quốc tế: NAM HA TRADING JOINT STOCK COMPANY 

 Tên viết tắt: NAM HA COMPANY 

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 

 Mã số thuế: 0201120554 

 Người đại diện pháp lý : Hoàng Thị Tỉnh 

 Số điện thoại : (0225)3.874.631 

 Fax : (0225)3.874.631 

 Ngày hoạt động : 15/10/2010 

 Vốn điều lệ : 1.900.000.000  ( Một tỷ chín trăm triệu đồng chẵn./. ) 

 Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu  

 Giấy phép kinh doanh số: 0201120554  cấp ngày:  08/10/2010 

 Quy mô : Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần 

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Thương mại Nam Hà  

- Công ty CP Thương mại Nam Hà được thành lập ngày 08/10/2010. Giấy 

phép đăng ký kinh doanh số 0201120554 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hải Phòng cấp. Công ty CP Thương mại Nam Hà là công ty chuyên kinh doanh 

xăng dầu. 

- Công ty ra đời trong sự phát triển của nền kinh tế, đời sống nhân dân ngày 

càng cao, lượng xe cộ lưu thông ngày càng nhiều nhu cầu về xăng, dầu tăng cao. 

Được thành lập từ năm 2010 đến nay công ty đã có sự thay đổi về  cơ cấu tổ chức 

nhân sự , bổ sung ngành nghề kinh doanh sao cho phù hợp với sự phát triển của 

xã hội  đòi hỏi tập thể lãnh đạo và các cán bộ nhân viên công ty phải cố gắng nỗ 

lực hết mình. Công ty CP Thương mại Nam Hà  trải qua 7 năm hình thành và 

phát triển. Tuy thời gian chưa dài nhưng đã có một hình ảnh và uy tín tốt đẹp, 

mặc dù thị trường luôn có những sự cạnh tranh khốc liệt phẩm chất hàng hóa, 

chất lượng phục vụ. Nhưng công ty không những giữ vững được thị trường mà 

còn luôn phát triển và lớn mạnh đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, 
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đảm bảo khả năng thu hồi vốn để tái đầu tư mở rộng. Công ty luôn chấp hành 

nghiêm chỉnh chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, giữ vững được mối quan 

hệ tốt đẹp với các bạn hàng và khai thác những khách hàng tiềm năng cũng như 

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với 

người lao động.  

- Hiện tại công ty có 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện Thủy 

Nguyên (Trong đó có 2 cửa hàng đi thuê và 1 cửa hàng mới được xây dựng và 

được đưa vào sử dụng tháng 9/2017) đó là: 

 Cửa hàng xăng dầu Thiên Hương_Địa điểm: Km 18, Quốc lộ 10, xã Thiên 

Hương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng_Đưa vào hoạt động từ năm 2014. 

 Cửa hàng xăng dầu Thanh Lãng_Địa điểm: Xã Thanh Lãng, huyện Thủy 

Nguyên, TP. Hải Phòng_ Đưa vào hoạt động từ năm 2015. 

 Cửa hàng xăng dầu Nam Hà_ Địa điểm: Xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, 

TP. Hải Phòng_ Đưa vào hoạt động từ năm 2017. 

- Là Doanh nghiệp Thương mại nên Công ty luôn đề cao mục tiêu chính: 

“phục vụ khách hàng một cách tốt nhất”  để phát triển. Và phương châm “Vui 

lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Chính vì vậy công ty đã không ngừng phát 

triển và lớn mạnh, tạo được niềm tin và uy tín trong lòng khách hàng. 

- Lĩnh vực kinh doanh của công ty: Kinh doanh bán lẻ xăng, dầu, các loại dầu nhớt. 

2.1.3 Thuận lợi và khó khăn của Công ty CP Thương mại Nam Hà 

          Trong quá trình hoạt động công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp 

không ít những khó khăn 

a. Thuận lợi:  

 Đội ngũ nhân viên có năng lực , ý thức trách nhiệm , năng động , sáng 

tạo và luôn nỗ lực hết mình với công việc . 

 Văn phòng được trang bị đầy các thiết bị để phục vụ cho hoạt động kinh 

doanh của công ty . 

 Môi trường làm việc chuyên nghiệp khi các phòng ban được phân công 

rõ ràng và nhất quán cùng với bộ máy quản lý chuyên nghiệp dễ dàng 

kiểm tra, kiểm soát . 

 Hệ thống các cột bơm xăng dầu hiện đại chuyên nghiệp , hệ thống phòng 

cháy chữa cháy hiện đại. Tạo điều kiện tốt nhất cho công tác kinh doanh 

và đảm bảo sự an toàn cho cán bộ, nhân viên và khách hàng. 
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 Hệ thống các cửa hàng đều xây dựng trên các trục đường chính, nơi đông 

dân cư, chợ, gần các nhà máy, khu công nghiệp -> phương tiện lưu thông 

qua lại tương đối nhiều. 

 Công tác điều tra và nghiên cứu thị trường luôn luôn được coi trọng và 

cải tiến không ngừng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường 

 Mở rộng thị trường kinh doanh, xây dựng mới thêm cây xăng vào năm 2017 

 Ngoài những điều đã nêu thì doanh thu hàng năm của công ty ngày càng 

tăng cũng thể hiện những nỗ nực không ngừng nghỉ của đội ngũ quản lý 

và nhân viên trong công ty. 

b. Khó khăn 

 Bên cạnh những thuận lợi có được thì công ty cũng gặp phải không ít 

khó khăn trong quá trình hoạt động .Càng ngày càng có nhiều đối thủ 

cạnh tranh không ngừng chiếm lấy mảng thị trường này. 

 Giá xăng dầu do nhà nước quy định tăng giảm thất thường doanh nghiệp 

không kiểm soát được giá 

 Xăng dầu là những nguyên liệu có tích chất bay hơi nên khiến cho 

doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình bảo quản. 

* Với những thuận lợi và khó khăn trên trong quá trình hình thành và phát 

triển của công ty đã có được kết quả nhất định trong quản lý và kinh doanh.  

Sự phát triển của công ty thể hiện qua một số chi tiêu tài chính của 3 năm gần 

đây(Biểu 2.1) 

Biểu 2.1: Một số chỉ tiêu tài chính của công ty trong ba năm gần đây 

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 

1. Doanh thu 24,557,070,676         43,510,606,557         26,208,716,832    

2. Lợi nhuận trước thuế (106,877,893) 76,768,700          302,179,134    

3. Thuế TNDN nộp NN                         -                              -                 22,104,457    

4. Thu nhập BQ/người/tháng              4,112,567                 4,934,245                 5,299,065    

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 

                            

2.1.4 Đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Thương mại 

Nam Hà 

Bộ máy tổ chức quản lý của công ty được xây dựng theo mô hình cơ cấu trực 

tuyến chức năng (Sơ đồ 1.1) 
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Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP Thương mại Nam Hà 

 

 Gíam đốc: Là người đứng đầu, lãnh đạo cao nhất, đại diện hợp pháp của công 

ty trước cơ quan Nhà nước và pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm về mọi 

hoạt động của công ty, lập ra các định hướng phát triển cho công ty, giám sát 

và điều hành các hoạt động của công ty . 

 Phòng kinh doanh: 

 Tham mưu cho lãnh đạo về các chiến lược kinh doanh 

 Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo tháng, quý, năm 

 Giám sát và kiểm tra chất lượng công việc, sản phẩm của các bộ phận khác 

nhằm mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ cao. 

 Có quyền nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo các chiến lược kinh doanh 

 Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh, liên kết  

 Báo cáo thường xuyên về tình hình chiến lược, những phương án thay thế 

và cách hợp tác với các khách hàng. 

 Nghiên cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh 

 Xây dựng cách chiến lược PR, marketing cho các sản phẩm theo từng giai 

đoạn và đối tượng khách hàng. 

 Xây dựng chiến lược phát triển về thương hiệu. 

GIÁM ĐỐC 

PHÒNG KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU 

NAM HÀ 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU 

THIÊN HƯƠNG 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU 

THANH LÃNG 
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 Phòng điều hành:  

 Điều hành hoạt động của nhân viên, điều tiết bố trí nhân sự, quản lý và vận 

hành hoạt động máy móc thiết bị. 

 Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động SXKD. 

 Quản lý giám sát hoạt động của các cửa hàng. 

 Phòng kế toán : 

 - Chức năng: 

 Quản lý kinh tế tài chính và thực hiện các hoạt động thanh toán, hạch toán 

tài chính doanh nghiệp. 

 Giúp doanh nghiệp về lĩnh vực tài chính, theo dõi tình hình lợi nhuận của 

công ty và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

 Tham mưu cho giám đốc công ty để xây dựng kế hoạch phát triển trung và 

dài hạn, và các đề án sản xuất kinh doanh, huy động vốn, quản lý tài chính 

và tổ chức hạch toán  kinh tế trong công ty. 

- Nhiệm vụ: 

 Xây dựng hệ thống kế toán của DN. 

 Cập nhật và nắm bắt các luật thuế, chính sách thuế mới ban hành nhằm đáp 

ứng đúng theo quy định của pháp luật 

 Quản lý các chi phí đầu vào, đầu ra của công ty 

 Có trách nhiệm báo cáo về tình hình tài chính của công ty cho lãnh đạo khi 

có yêu cầu 

 Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, đồng thời có nghĩa vụ thu 

nộp, thanh toán các khoản nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và 

nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp 

luật về tài chính kế toán. 

 Nắm bắt tình hình tài chính và có tham mưu kịp thời cho ban lãnh đạo 

trong việc đưa ra các quyết định. 

 Giải quyết các chế độ tiền lương, thưởng, thai sản…  

 Quản lý doanh thu, lượng hàng, công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định… 

 Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh. 

 Thanh toán hợp đồng, tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế.  

 Cung cấp thông tin số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. 
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 Hệ thống các cửa hàng: là các điểm bán hàng của công ty cũng là các kho 

hàng hóa của công ty. Nơi diễn ra phần lớn các cuộc giao dịch thương mại của 

công ty. 

2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty CP Thương mại Nam Hà 

2.1.5.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung (Sơ đồ 2.2) 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP Thương mại Nam Hà 

* Kế toán trưởng :   

 - Là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở... và là người phụ trách, chỉ đạo 

chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, 

kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, 

điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất. 

 - Là một kế toán tổng hợp, có mối liên hệ trực tuyến với  kế toán viên 

thành phần, có năng lực điều hành và tổ chức, là người chịu trách nhiệm trước 

cấp trên, trước pháp luật về việc chấp hành đúng các quy định trong chuẩn mực 

kế toán hiện hành, có trách nhiệm phổ biến chủ trương, kế hoạch và chỉ đạo công 

tác cho bộ phận kế toán công ty. Kế toán trưởng còn có nhiệm vụ tổ chức ghi 

chép và kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn 

của công ty, các định mức tiền lương tiền thưởng… đồng thời xử lí các khoản 

hao hụt, mất mát. Thực hiện lập và gửi cấp trên đầy đủ, đúng hạn các báo cáo kế 

toán. Phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh và phân tích kết quả kinh doanh 

KKKKế toán vốn bằng 

tiền, kế toán bán hàng, 

kế toán hàng tồn kho, kế 

toán nợ phải trả… 

Kế toán thuế, kế toán 

TSCĐ, kiêm Thủ quỹ 

Kế toán trưởng, 

kiêm Kế toán tổng hợp 
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nhằm mục đích cung cấp thông tin cho nhà quản trị công ty ra quyết định kinh 

doanh, xây dựng các kế hoạch tài chính cho công ty. 

*  Kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng, kế toán hàng tồn kho,kế toán nợ 

phải trả…: Có nhiệm vụ theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trong kỳ kế toán liên quan đến các phần hành về vốn bằng tiền, bán hàng, hàng 

tồn kho, nợ phải trả và chịu sự chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ của kế toán trưởng, 

trao đổi trực tiếp với kế toán trưởng về các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ 

cũng như về chế độ kế toán, chính sách tài chính của Nhà nước. 

* Kế toán thuế, kế toán TSCĐ, khiêm Thủ quỹ: Có nhiệm vụ theo dõi và hạch 

toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán liên quan đến các phần hành 

về thuế và TSCĐ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ của kế toán trưởng. 

Ngoài ra còn chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế liên 

quan đến thu, chi tiền mặt. Quản lý, bảo quản tiền mặt và các giấy tờ có giá trị 

tương đương tiền; kiểm kê, lập sổ quỹ theo quy định. Bảo quản, lưu trữ các 

chứng từ gốc. 

2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty 

 - Hình thức ghi sổ kế toán công ty áp dụng: Nhật ký chung 

- Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ 

Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định 

khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ 

Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

- Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (Sơ đồ 2.3) 

(a) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi 

trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn 

vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các 

nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

 (b) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối 

số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và 

bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập 

các Báo cáo tài chính.Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh 

Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số 
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phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký 

đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ghi chú :                  Ghi hàng ngày 

                                 Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

                                  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại 

công ty CP Thương mại Nam Hà 

2.1.5.3 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

- Công ty áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 

tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. 

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 

- Đơn vị tiền tệ ghi chép sổ kế toán: Đồng Việt Nam ( VND ). 

- Tính trị giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn . 

- Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: phương pháp đường thẳng. 

Sổ nhật kí chung 

Sổ cái TK  

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Chứng từ kế toán 
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- Phương pháp tính thuế : Phương pháp khấu trừ 

2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty CP Thương mại Nam Hà 

2.2.1 Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại 

Công ty CP Thương mại Nam Hà 

2.2.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng tại công ty 

 Hóa đơn GTGT 

 Phiếu thu 

 Giấy báo có của ngân hàng 

 Ủy nhiệm thu … 

2.2.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng tại công ty 

 TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2.2.1.3 Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty 

- Sổ tổng hợp:  

 Sổ nhật ký chung 

 Sổ cái TK 511 

2.2.1.4 Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty 

 Để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu bán hàng 

hàng và cung cấp dịch vụ kế toán công ty hạch toán theo quy trình (Sơ đồ 2.4) sau: 
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Sơ đồ 2.4: Sơ đồ quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp DV 

tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

Ví dụ 1: Ngày 04/12/2016 bán 1556 lít Dầu Diesel cho công ty Thành An. Tổng 

số tiền thanh toán 19.450.000đ. Khách hàng chưa thanh toán.  

- Căn cứ Hóa đơn GTGT số 0001897 (Biểu 2.2) ngày 04/12/2016 kế toán tiến 

hành ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.3) 

- Căn cứ sổ Nhật ký chung kế toán tiền hành ghi sổ cái TK 511 (Biểu 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:                 Ghi hàng ngày 

                  Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Hóa đơn GTGT, Phiếu 

thu, … 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK 511 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 
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Biểu 2.2: Hóa đơn GTGT số 0001897 ngày 04/12/2016 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.3 Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

    NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2016 

ĐVT: VND 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Số hiệu 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày/ 

Tháng 
Nợ Có 

      Số trang trước chuyển sang       

… … … … … … … 

04/12/2016 

  

  

HĐ 0001897 

  

  

04/12/2016 

  

  

Bán hàng theo HĐ số: 0001897 

ngày 4/12/2016 

  

  

131 

                   

19,450,000   

5111   

                                 

17,681,818 

3331   

                     

1,768,182 

04/12/2016 

  

PX 2412 

  

04/12/2016 

  

Xuất bán hàng theo HĐ số: 

0001897 ngày 4/12/2016 

  

632 

                   

16,390,958    

156   

                   

16,390,958   

… … … … … … … 

12/12/2016 

  

BN 800 

  

12/12/2016 

  

Chuyển tiền mua hàng Công ty Hải 

Linh 

  

331 

                 

120,000,000    

1121   

                 

120,000,000  

12/12/2016 

  

BN 801 

  

12/12/2016 

  

Thu phí ngân hàng 

  

6422 

                          

60,000    

1121   

                          

60,000  

… … … … … … … 

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Thuế TNDN phải nộp năm 2016 

  

821 

                   

22,104,457    

3334   

                   

22,104,457  

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển TNDN năm 2016 

  

911 

                   

22,104,457    

821   

                   

22,104,457  

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển lãi năm 2016 

  

911 

                 

280,074,677    

4212   

                 

280,074,677  

      Cộng   
        

229,527,377,533    
        

229,527,377,533    

Sổ này có...........trang, đánh số từ trang số 01 đến trang.......... 

Ngày mở sổ 

   Ngày 31  tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng Giám đốc 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.4 Trích Sổ cái TK 511 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

      

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng hoá 

Số hiệu: 5111 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

 Đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

    Số dư đầu kỳ   - - 

… … … … … … 

HĐ 0001892 3/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001892 ngày 3/12/2016 131   27,531,364 

HĐ 0001893 3/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001893 ngày 3/12/2016 131   17,784,091 

… … … … … … 

HĐ 0001895 4/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001895 ngày 4/12/2016 131   46,414,773 

HĐ 0001896 4/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001896 ngày 4/12/2016 131   28,498,682 

HĐ 0001897 4/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001897 ngày 4/12/2016 131   17,681,818 

HĐ 0001898 4/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001898 ngày 4/12/2016 131   15,409,091 

HĐ 0001899 4/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001899 ngày 4/12/2016 131   625,000 

HĐ 0001900 5/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001900 ngày 5/12/2016 131   1,488,182 

… … … … … … 

HĐ 0001955 16/12/2016 

Bán hàng theo HĐ số: 0001955 ngày 

16/12/2016 131   16,551,627 

HĐ 0001956 16/12/2016 

Bán hàng theo HĐ số: 0001956 ngày 

16/12/2016 131   29,172,500 

… … … … … … 

HĐ 0002061 31/12/2016 

Bán hàng theo HĐ số: 0002061 ngày 

31/12/2016 131   51,692,309 

HĐ 0002062 31/12/2016 
Bán hàng theo HĐ số: 0002062 ngày 
31/12/2016 131   5,943,345 

PKT 02 31/12/2016 Kết chuyển doanh thu 5111- 911 911 26.208.716.832   

    Cộng số phát sinh 

 

26.208.716.832 26.208.716.832 

    Số dư cuối kỳ 

 

- - 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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2.2.2 Thực trạng công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty 

CP Thương mại Nam Hà 

Trong kỳ doanh nghiệp không phát sinh các nghiệp vụ giảm trừ doanh thu 

2.2.3 Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty CP Thương 

mại Nam Hà 

2.2.3.1 Chứng từ kế toán sử dụng tại công ty 

 Phiếu xuất kho 

 Các chứng từ khác có liên quan 

2.2.3.2 Tài khoản kế toán sử dụng tại công ty 

 TK 632: Giá vốn hàng bán 

2.2.3.4 Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty 

- Sổ tổng hợp:  

 Sổ Nhật ký chung 

 Sổ cái TK 632 

2.2.3.4 Quy trình ghi sổ kế toán giá vốn hàng bán tại công ty 

 Để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến giá vốn 

hàng bán kế toán công ty hạch toán theo quy trình (Sơ đồ 2.5) sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.5 : Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:                 Ghi hàng ngày 

        Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Phiếu xuất kho… 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK 632 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 
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Ví dụ 2: Ngày 04/12/2016 xuất kho 1.556 lít Dầu Diesel bán cho công ty Thành 

An. 

- Căn cứ vào số chi tiết hàng hóa của Dầu Diesel ta có: 

+ Tồn kho đầu ngày 04/12/2016 của Dầu Diesel là:  

 Số lượng: 161,586 lít 

 Thành tiền: 1,702,141,998đ 

+ Trong ngày 04/12/2016 công ty không nhập hàng 

 Đơn giá giá xuất kho Dầu Diesel ngày 04/12/2016 được tính như sau: 

Đơn giá 

xuất kho  
= 

1,702,141,998 
= 10,534 đ/lít 

161,586 

 Kế toán lập lập phiếu xuất kho số 2412 (Biểu 2.5) 

Biểu 2.5 Phiếu xuất kho số 2412 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

 
Mẫu số: 02 - VT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)  

 

PHIẾU XUẤT KHO 
Ngày 04 tháng 12 năm 2016 Nợ: 632 

Số: PX 2412 Có: 1561 

- Họ và tên người nhận hàng: Bùi Thị Hạnh              

- Lý do xuất kho: Xuất bán theo hóa đơn số  0001897 ngày 04/12/2016  

- Xuất tại kho: KH                                                       - Địa điểm: Kho hàng hoá  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, họ tên) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký,họ tên) 

NGƯỜI NHẬN HÀNG 
(Ký, họ tên) 

THỦ KHO 
(Ký, họ tên) 

NGƯỜI LẬP PHIẾU 
(Ký, họ tên) 

               

               Hoàng Thị Tỉnh Vũ Văn Nam Bùi Thị Hạnh Bùi Thị Thơm Vũ Thị Ngọc Anh 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính công ty CP Thương mại Nam Hà) 

- Căn cứ Phiếu xuất kho số 2412 ngày 04/12/2016 kế toán tiến hành ghi sổ Nhật 

ký chung (Biểu 2.6) 

- Căn cứ sổ Nhật ký chung kế toán tiền hành ghi sổ cái TK 632 (Biểu 2.7)  

STT Tên sản phẩm, vật tư, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Dầu Diesel 0,05S DAU lít 1,556 10,534 16,390,958 

  CỘNG     1,556   16,390,958  

- Số chứng từ gốc kèm theo: 0 chứng từ gốc 

               Ngày 04 tháng 12 năm 2016 
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Biểu 2.6: Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

    NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2016 

ĐVT: VND 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Số hiệu 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày/ 

Tháng 
Nợ Có 

      Số trang trước chuyển sang       

… … … … … … … 

04/12/2016 

  

  

HĐ 0001897 

  

  

04/12/2016 

  

  

Bán hàng theo HĐ số: 0001897 

ngày 4/12/2016 

  

  

131 

                   

19,450,000   

5111   

                                 

17,681,818 

3331   

                     

1,768,182 

04/12/2016 

  

PX 2412 

  

04/12/2016 

  

Xuất bán hàng theo HĐ số: 

0001897 ngày 4/12/2016 

  

632 

                   

16,390,958    

156   

                   

16,390,958   

… … … … … … … 

12/12/2016 

  

BN 800 

  

12/12/2016 

  

Chuyển tiền mua hàng Công ty Hải 

Linh 

  

331 

                 

120,000,000    

1121   

                 

120,000,000  

12/12/2016 

  

BN 801 

  

12/12/2016 

  

Thu phí ngân hàng 

  

6422 

                          

60,000    

1121   

                          

60,000  

… … … … … … … 

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Thuế TNDN phải nộp năm 2016 

  

821 

                   

22,104,457    

3334   

                   

22,104,457  

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển TNDN năm 2016 

  

911 

                   

22,104,457    

821   

                   

22,104,457  

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển lãi năm 2016 

  

911 

                 

280,074,677    

4212   

                 

280,074,677  

      Cộng   
        

229,527,377,533    
        

229,527,377,533    

Sổ này có...........trang, đánh số từ trang số 01 đến trang.......... 

Ngày mở sổ 

   Ngày 31  tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng Giám đốc 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)    (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.7 Trích sổ cái TK 632 năm 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03b - DNN 
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

      

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán 

Số hiệu: 632 

      Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

 Đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

    Số dư đầu kỳ   - - 

.. … … … … … 

PX 2409 3/12/2016 

Xuất bán hàng theo HĐ số: 0001894 

ngày 3/12/2016 156 15,801,052   

PX 2410 4/12/2016 

Xuất bán hàng theo HĐ số: 0001895 

ngày 4/12/2016 156 43,026,265   

PX 2411 4/12/2016 
Xuất bán hàng theo HĐ số: 0001896 
ngày 4/12/2016 156 27,110,196   

PX 2412 4/12/2016 

Xuất bán hàng theo HĐ số: 0001897 

ngày 4/12/2016 156 16,390,958   

.. … … … … … 

PX 2510 18/12/2016 

Xuất bán hàng theo HĐ số: 0001973 

ngày 18/12/2016 156 3,154,943   

PX 2511 18/12/2016 

Xuất bán hàng theo HĐ số: 0001974 

ngày 18/12/2016 156 14,115,606   

PX 2512 18/12/2016 
Xuất bán hàng theo HĐ số: 0001975 
ngày 18/12/2016 156 16,306,686   

.. … … … … … 

PX 2545 23/12/2016 

Xuất bán hàng theo HĐ số: 0002018 

ngày 23/12/2016 156 1,182,330   

.. … … … … … 

PX 2590 31/12/2016 

Xuất bán hàng theo HĐ số: 0002062 

ngày 31/12/2016 156 5,235,415   

PKT 03 31/12/2016 

Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 - 

632 911   23,596,301,726 

    Cộng số phát sinh 

 

23,596,301,726 23,596,301,726 

    Số dư cuối kỳ 

 

- - 

    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 
(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên) 

 

Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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2.2.4 Thực trạng công tác kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty CP 

Thương mại Nam Hà 

2.2.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng tại công ty 

 Hóa đơn GTGT 

 Các chứng từ thanh toán: Phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, phiếu kế 

toán… 

 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,… 

 Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định. 

 Các chứng từ khác có liên quan. 

2.2.4.2 Tài khoản kế toán sử dụng tại công ty 

TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh.  

Trong đó: 

 TK 6421: Chi phí bán hàng 

 TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp  

2.2.4.3 Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty 

- Sổ tổng hợp:  

 Sổ Nhật ký chung 

 Sổ cái TK 6421, TK 6422 

2.2.4.4 Quy trình ghi sổ kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty 

 Để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí quản lý 

kinh doanh kế toán công ty hạch toán theo quy trình (Sơ đồ 2.6) sau: 
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Sơ đồ 2.6: Quy trình hạch toán chi phí quản lý kinh doanh  

tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

Ví dụ 3: Thanh toán tiền tiếp khách Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành 

Ninh theo hóa đơn GTGT số 0000317 ngày 14/12/2016 

- Căn cứ vào hóa đơn số 000317 ngày 14/12/2016 (Biểu 2.8) kế toán lập phiếu 

chi số 289 (Biểu 2.9) 

- Căn cứ vào hóa đơn số 000317 ngày 14/12/2016 kế toán ghi sổ Nhật ký chung 

số 289 (Biểu 2.12) 

- Căn cứ Nhật ký chung kế toán ghi Sổ cái TK 6421 (Biểu 2.13) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:                 Ghi hàng ngày 

        Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Hóa đơn GTGT, Phiếu 

thu, … 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK 6421,  

TK 6422 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 
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Biểu 2.8 Hóa đơn GTGT số 000317 ngày 14/12/2016 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.9 Phiếu chi số 289 ngày 14/12/1016 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 

Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 
Mã số thuế: 0201120554 

    
Mẫu số: 02 - TT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)     

    

    

PHIẾU CHI 
     

    

Ngày 14 tháng 12 năm 2016 Quyển số: T12/2016 

 

                

Số: 289 

Họ và tên người nhận tiền:  Bùi Thị Thơm           Nợ 6421: 2,600,000 

Địa chỉ: Công ty cổ phần thương mại Nam Hà 

       

    Nợ 1331:    260,000 

Lý do chi: Thanh toán tiền tiếp khách công ty Thành Ninh Có 1111: 2,860,000 

Số tiền :  2.860.000 đồng. 
                Viết bằng chữ: Hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn 

        Kèm theo:  01 Hoá đơn 0000317  chứng từ gốc 

           
                   Ngày 14 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

                   Hoàng Thị Tỉnh Vũ Văn Nam Bùi Thị Thơm Vũ Thị Ngọc Anh Phạm Thị Hồng Tâm 

                   Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………….…………………. 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ………………………......................................................... ..................................... 

+ Số tiền quy đổi: …………………...................................................................................................................................... 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 

Ví dụ 4: Nhận giấy Báo nợ của ngân hàng thanh toán phí chuyển tiền của khoản 

tiền 120.000.000đ thanh toán tiền hàng cho công ty Hải Linh số tiền 54,545đ . 

Vat 10% 

- Căn cứ vào Phiếu thu phí dịch vụ ngày 14/12/2016 (Biểu 2.10)  & Sổ phụ tháng 

12 ngân hàng ACB (Biểu 2.11) kế toán ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.12) 

- Căn cứ vào sổ Nhật ký chung kế toán ghi Sổ cái TK 6422 (Biểu 2.14) 
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Biểu 2.10: Phiếu thu phí dịch vụ ngày 14/12/2016 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.11: Sổ phụ tháng 12 ngân hàng ACB 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.12:Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

    NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2016 

ĐVT: VND 

Ngày tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Số hiệu 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày/ 

Tháng 
Nợ Có 

      Số trang trước chuyển sang       

… … … … … … … 

04/12/2016 

 

HĐ 0001896 

 

04/12/2016 

 

Bán hàng theo HĐ số: 0001896 

ngày 4/12/2016 

 

131 

                   

31,348,550    

5111   

                   

28,498,682  

3331   

                     

2,849,868  

04/12/2016 

 

PX 2411 

 

04/12/2016 

 
Xuất bán hàng theo HĐ số: 

0001896 ngày 4/12/2016 

  

632 

                   

27,110,196    

156   

                   

27,110,196  

… … … … … … … 

12/12/2016 

 

BN 800 

 

12/12/2016 

 
Chuyển tiền mua hàng Công ty Hải 

Linh 

  

331 

                 

120,000,000    

1121   

                 

120,000,000  

12/12/2016 

 

BN 801 

 

12/12/2016 

 

Thu phí ngân hàng 

 

6422 

                          

60,000    

1121   

                          

60,000  

… … … … … … … 

14/12/2016 

 

 

PC 289 

 

 

14/12/2016 

 

 

Thanh toán tiền tiếp khách công ty 

Thành Linh 

 

6421 

                   

2.600.000    

133 260,000                      

1111 

                    

  

                   

2,860,000  

… …. … … … …. …. 

31/12/2016 

 

PKT 05 

 

31/12/2016 

 

Kết chuyển lãi năm 2016 

 

911 

                 

280,074,677    

4212   

                 

280,074,677  

      Cộng   
        

229,527,377,533    
        

229,527,377,533    

Sổ này có...........trang, đánh số từ trang số 01 đến trang.......... 

Ngày mở sổ 

   Ngày 31  tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng Giám đốc 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)    (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.13 Trích sổ cái TK 6421 năm 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03b - DNN 
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

      

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Chi phí bán hàng 

Số hiệu: 6421 

            Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

 Đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

    Số dư đầu kỳ   - - 

… … … … … … 

PX 2444 10/12/2016 

Ông Vũ Hồng Phong lĩnh xăng dầu phục 

vụ xe: 15C - 11827 156 1,053,403   

… … … … … … 

PC 287 12/12/2016 Thanh toán tiền cước điện thoại 1111 481,785   

PC 289 14/12/2016 Thanh toán tiền tiếp khách công ty Thành Linh 1111 2.600.000   

PX 2460 15/12/2016 

Ông Vũ Hồng Phong lĩnh xăng dầu phục 

vụ xe: 15C - 11827 156 1,369,425   

… … … … … … 

PC 301 31/12/2016 

Thanh toán tiền rửa xe, bơm mỡ xe 15C - 

11827 1111 550,000   

PKT 01 31/12/2016 Trích chi phí thuê cửa hàng Thiên Hương 335 9,090,909   

PKT 01 31/12/2016 Trích chi phí thuê cửa hàng Thanh Lãng 335 7,272,727   

PKT 03 31/12/2016 Kết chuyển chi phí bán hàng 911   1,552,641,389 

    Cộng số phát sinh 

 

1,552,641,389 1,552,641,389 

    Số dư cuối kỳ 

 

- - 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.14 Trích sổ cái TK 6422 năm 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03b - DNN 
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

      

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Số hiệu: 6422 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

 Đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

    Số dư đầu kỳ                 -                    -      

… … … … … … 

BN 762 2/12/2016 Thu phí ngân hàng 1121 15,000   

BN 764 2/12/2016 Thu phí ngân hàng 1121 15,000   

… … … … … … 

BN 799 10/12/2016 Thu phí ngân hàng 1121 2,200   

PX 2445 10/12/2016 

Ông Vũ Văn Nam lĩnh xăng dầu phục vụ 

xe: 15A - 19405 156 339,694   

BN 801 12/12/2016 Thu phí ngân hàng 1121 60,000   

PX 2452 12/12/2016 

Ông Vũ Văn Nam lĩnh xăng dầu phục vụ 

xe: 15A - 19405 156 325,605   

… … … … … … 

PKT 01 31/12/2016 

Kết chuyển tiền lương phải trả người lao 

động _ Bộ phận quản lý 334 25,826,922   

PKT 01 31/12/2016 

Trích nộp BHXH cho người lao động _ 

Bộ phận quản lý 3383 3,351,700   

PKT 01 31/12/2016 Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn 142 7,096,100   

PKT 01 31/12/2016 Phân bổ chi phí trả trước dài hạn 242 7,443,160   

PKT 03 31/12/2016 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 911   637,563,799 

    Cộng số phát sinh 

 

642,033,779 642,033,779 

    Số dư cuối kỳ 

 

              -                    -      

 
Ngày 31  tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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2.2.5 Thực trạng công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty 

CP Thương mại Nam Hà 

2.2.5.1 Chứng từ kế toán sử dụng tại công ty 

 Giấy báo có 

 Các chứng từ khác có liên quan 

2.2.5.2 Tài khoản kế toán sử dụng tại công ty 

 TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính 

2.2.5.3 Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty 

- Sổ tổng hợp:  

 Sổ nhật ký chung 

 Sổ cái TK 515 

2.2.5.4 Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty 

 Để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu 

hoạt động tài chính kế toán công ty hạch toán theo quy trình (Sơ đồ 2.7) sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.7: Sơ đồ quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính tại  

công ty CP Thương mại Nam Hà 

Ví dụ 5: Ngày 31/12/2016 nhận giấy báo có của ngân hàng Agribank về tiền lãi 

tiền gửi được nhận số tiền 13.500đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:                 Ghi hàng ngày 

        Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Giấy báo có, sổ phụ 

ngân hàng 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK 515 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 
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- Căn cứ Chứng từ giao dịch ngày 31/12/2016 (Biểu 2.15) & Sổ phụ Tháng 12 

ngân hàng Agribank (Biểu 2.16) ngày 31/12/2016 kế toán tiến hành ghi sổ Nhật 

ký chung (Biểu 2.17) 

- Căn cứ sổ Nhật ký chung kế toán tiền hành ghi sổ cái TK 515 (Biểu 2.18) 

Biểu 2.15: Chứng từ giao dịch ngày 31/12/2016 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.16: Số phụ ngân hàng Agribank tháng 12 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.17 Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

    NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2016 

ĐVT: VND 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Số hiệu 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày/ 

Tháng 
Nợ Có 

      Số trang trước chuyển sang       

… … … … … … … 

04/12/2016 

 

 

HĐ 0001896 

 

 

04/12/2016 

 

 

Bán hàng theo HĐ số: 0001896 

ngày 4/12/2016 

 

 

131 

                   

31,348,550    

5111   

                   

28,498,682  

3331   

                     

2,849,868  

04/12/2016 PX 2411 04/12/2016 
Xuất bán hàng theo HĐ số: 

0001896 ngày 4/12/2016 

  

632 

                   

27,110,196    

156   

                   

27,110,196  

… … … … … … … 

12/12/2016 

 

BN800 

 

12/12/2016 

 

Chuyển tiền mua hàng Công ty Hải 

Linh 

 

331 

                 

120,000,000    

1121   

                 

120,000,000  

12/12/2016 

  

BN 801 

  

12/12/2016 

  

Thu phí ngân hàng 

  

6422 

                          

60,000    

1121   

                          

60,000  

… … … … … … … 

31/12/2016 BC 239 31/12/2016 Lãi tiền gửi 

1121              13,500      

515 

 

           13,500    

… … … … … … … 

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển lãi năm 2016 

  

911 

                 

280,074,677    

4212   

                 

280,074,677  

      Cộng   
        

229,537,377,533    
        

229,537,377,533    

Sổ này có...........trang, đánh số từ trang số 01 đến trang.......... 

Ngày mở sổ 

   Ngày 31  tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng Giám đốc 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.18: Trích Sổ cái TK 515 năm 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

      
SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính 

Số hiệu: 515 

      Chứng từ 

Diễn giải 
Số hiệu TK 

 Đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

    Số dư đầu kỳ   - - 

BC 17 25/1/2016 Lãi tiền gửi 1121   16,420 

… … … … … … 

BC 239 31/12/2016 Lãi tiền gửi 1121   13,500 

PKT 12 31/12/2016 Kết chuyển doanh thu 515 - 911 911 563,356   

    Cộng số phát sinh   563,356 563,356 

    Số dư cuối kỳ   - - 

 
Ngày 31  tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên) 

Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 

2.2.6 Thực trạng công tác kế toán chi phí tài chính công ty CP Thương mại 

Nam Hà 

2.2.6.1 Chứng từ kế toán sử dụng tại công ty 

 Giấy báo nợ 

 Các chứng từ khác có liên quan 

2.2.6.2 Tài khoản kế toán sử dụng tại công ty 

 TK 635: Chi phí tài chính 

2.2.6.3 Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty 

- Sổ tổng hợp:  

 Sổ Nhật ký chung 

 Sổ cái TK 635 

2.2.6.4 Quy trình ghi sổ kế toán chi phí tài chính tại công ty 

 Để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí tài chính 

kế toán công ty hạch toán theo quy trình (Sơ đồ 2.8) sau: 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng                                                                      Khóa luận tốt nghiệp 

 

 
Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh                                                             67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.8 : Quy trình hạch toán chi phí tài chính tại công ty CP Thương mại 

Nam Hà 

Ví dụ 6: Ngày 23/12/2016 Trả lãi tài khoản vay ngắn hạn ngân hàng ACB số tiền 

4.433.398đ . 

- Căn cứ vào Phiếu chuyển khoản trả nợ vay ngày 23/12/2016 (Biểu 2.19) & Sổ 

phụ Tháng 12 ngân hàng ACB ngày 23/12/2016 (Biểu 2.20) của ngân hàng ACB 

kế toán ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.21) 

- Căn cứ vào Nhật ký chung kế toán ghi sổ cái TK 635 (Biểu 2.22) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:                 Ghi hàng ngày 

        Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Giấy báo nợ, sổ phụ 

ngân hàng 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK 635 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 
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Biểu 2.19: Phiếu chuyển khoản trả nợ vay ngày 23/12/2016 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.20: Sổ phụ ngân hàng ACB tháng 12 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.21: Trích sổ Nhật ký chung 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

    NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2016 

ĐVT: VND 

Ngày tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày/ 

Tháng 
Nợ Có 

      Số trang trước chuyển sang       

… … … … … … … 

04/12/2016 

  

  

HĐ 0001896 

  

  

04/12/2016 

  

  

Bán hàng theo HĐ số: 0001896 

ngày 4/12/2016 

  

131 

 

31,348,550   

5111   

                   

28,498,682  

3331   

                     

2,849,868  

04/12/2016 

  

PX 2411 

  

04/12/2016 

  

Xuất bán hàng theo HĐ số: 

0001896 ngày 4/12/2016 

  

632 

                   

27,110,196    

156   

                   

27,110,196  

… … … … … … … 

23/12/2016 

  

BN 820 

  

23/12/2016 

  

Trả lãi tài khoản vay dài hạn 

  

635                      

4,433,398    

1121 
  

                     

4,433,398  

… … … … … … … 

31/12/2016 

  

BC 239 

  

31/12/2016 

  

Lãi tiền gửi 

  

1121                         

13,500    
  

515                           

13,500    

… … … … … … … 

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển lãi năm 2016 

  

911 

                 

280,074,677    

4212   

                 

280,074,677  

      Cộng   
        

229,527,377,533    
        

229,527,377,533    

Sổ này có...........trang, đánh số từ trang số 01 đến trang.......... 

Ngày mở sổ 

   Ngày 31  tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng Giám đốc 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

    

  

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.22: Trích Sổ cái TK 635 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

      
SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Chi phí tài chính 

Số hiệu: 635 

      Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

 Đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

    Số dư đầu kỳ   - - 

… … …. …. ….  … 

BN 820 23/12/2016 Trả lãi tài khoản vay dài hạn 1121 4,433,398   

PKT 12 31/12/2016 Kết chuyển chi phí tài chính 911 - 635 911   6,708,398 

    Cộng số phát sinh   120,594,140 120,594,140 

    Số dư cuối kỳ   - - 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên) 

 

Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 

2.2.7 Thực trạng công tác kế toán thu nhập khác tại Công ty CP Thương mại 

Nam Hà 

Trong kỳ doanh nghiệp không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến thu nhập khác 

2.2.8 Thực trạng công tác kế toán chi phí khác tại Công ty CP Thương mại 

Nam Hà 

Trong kỳ doanh nghiệp không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến chi phí khác 

2.2.9 Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP 

Thương mại Nam Hà 

2.2.9.1 Chứng từ kế toán sử dụng tại công ty 

 Phiếu kế toán 

2.2.9.2 Tài khoản kế toán sử dụng tại công ty 

 TK 911: Xác định kết quả kinh doanh 
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 TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối 

 TK 821: Chi phí thuế TNDN  

2.2.9.3 Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty 

- Sổ tổng hợp:  

 Sổ Nhật ký chung 

 Sổ cái TK 911, 421, 821 

2.2.9.4 Quy trình ghi sổ kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty 

Để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến Xác định kết quả kinh 

doanh kế toán công ty hạch toán theo quy trình (Sơ đồ 2.9) sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.9 : Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh  

tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

 

Ví dụ 7: Ngày 31/12/2016 kế toán công ty tiến hành kết chuyển doanh thu, chi 

phí sang TK 911 và xác định kết quả hoạt động kinh năm 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:                 Ghi hàng ngày 

        Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Phiếu kế toán 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK 911, 

821, 421 

Bảng cân đối 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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- Trước khi thực hiện kết chuyển kế toán công ty lập Bảng kê kết quả hoạt động 

kinh doanh năm 2016 (Biểu 2.23) 

Biểu 2.23: Bảng kê kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 

 Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 
 

Mã số thuế: 0201120554 
 

   BẢNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Năm 2016 

STT Chỉ tiêu Số tiền 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    26,208,716,832    

2 Doanh thu tài chính                563,356    

3 Giá vốn hàng bán    23,596,301,726    

4 Chi phí quản lý kinh doanh      2,190,205,188    

5 Chi phí hoạt động tài chính         120,594,140    

6 Lợi nhuận trước thuế         302,179,134    

7 Số lỗ lũy kế năm trước         191,656,850    

8 Lợi nhuận chịu thuế TNDN         110,522,284    

9 Chi phí thuế TNDN           22,104,457    

10 Lợi nhuận sau thuế          280,074,677    

11 Thuế TNDN phải nộp           22,104,457    

12 Kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ         351,814,699    

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 

- Căn cứ Bảng kê kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 kế toán lập phiếu kế toán 

số 02 (Biểu 2.24), phiếu kế toán số 03 (Biểu 2.25) và phiếu kế toán 05 (Biểu 2.26)  

- Căn cứ vào phiếu kế toán số 02, 03 và 05 kế toán ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.28) 

- Căn cứ sổ Nhật ký chung kế toán ghi Sổ cái TK 911 (Biểu 2.28) 
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Biểu 2.24: Phiếu kế toán 02 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

  
 

  
 

  
 

     

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

 

SỐ: PKT02 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

     
STT DIỄN GIẢI 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ 
SỐ TIỀN 

01 Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 511 911 26,208,716,832 

02 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 515 911 563,356 

TỔNG CỘNG     26,209,280,188 

     

     
Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 

Biểu 2.25: Phiếu kế toán 03 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 

Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 
Mã số thuế: 0201120554 

  
 

  
 

  
 

     

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

 

SỐ: PKT03 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

     
STT DIỄN GIẢI 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ 
SỐ TIỀN 

01 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 23,596,301,726 

02 Kết chuyển chi phí tài chính 911 635 120,594,140 

03 Kết chuyển chi phí bán hàng 911 6421 1,552,641,389 

04 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 911 6422 637,563,799 

TỔNG CỘNG 
 

  25,907,101,054 

     
Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.26: Phiếu kế toán 05 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

  
 

  
 

  
 

     

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

 

SỐ: PKT05 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

     
STT DIỄN GIẢI 

TK 

NỢ 

TK 

CÓ 
SỐ TIỀN 

01 Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 911 821 22,104,457 

02 Kết chuyển lãi năm 2016 911 4212 280,074,677 

TỔNG CỘNG 
 

  302,179,134 

     
Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.27: Trích sổ Nhật ký chung 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

    

NHẬT KÝ CHUNG 
Năm 2016 

ĐVT: VND 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Số hiệu 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày/ 

Tháng 
Nợ Có 

      Số trang trước chuyển sang       

… … … … … … … 

31/12/2016 

  

PKT 02  

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển doanh thu 511 - 911 

  

5111 26,208,716,832   

911   26,208,716,832 

31/12/2016 

  

PKT 02 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển doanh thu 515 - 911 

  

515 563,356   

911   563,356 

31/12/2016 

  

PKT 03 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 - 632 

  

911  23,596,301,726   

632   23,596,301,726 

31/12/2016 

  

PKT 03 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển chi phí tài chính 911 - 635 

  

911       120,594,140   

635   120,594,140 

31/12/2016 

  

PKT 03 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển chi phí bán hàng 

  

911 1,552,641,389   

6421   1,552,641,389 

31/12/2016 

  

PKT 03 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 

  

911      637,563,799   

6422   637,563,799 

31/12/2016 

  

PKT 04 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ 

  

3331       351,814,699    

1331   351,814,699  

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Thuế TNDN phải nộp năm 2016 

  

821 22,104,457    

3334   22,104,457  

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển TNDN năm 2016 

  

911 22,104,457    

821   22,104,457  

31/12/2016 

  

PKT 05 

  

31/12/2016 

  

Kết chuyển lãi năm 2016 

  

911 280,074,677    

4212   280,074,677  

      Cộng   229,527,377,533    229,527,377,533    

Sổ này có...........trang, đánh số từ trang số 01 đến trang.......... 

    Ngày mở sổ 

      
Ngày 31  tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

  

Giám đốc 

    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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Biểu 2.28: Trích sổ cái TK 911 tháng 12 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ Mẫu số S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201120554 

      

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh 

Số hiệu: 911 

      

      Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TK 

 Đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

    Số dư đầu kỳ    - - 

PKT 02 31/12/2016 Kết chuyển doanh thu 511- 911 5111   26,208,716,832 

PKT 02 31/12/2016 Kết chuyển doanh thu 515 - 911 515   563,356 

PKT 03 31/12/2016 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 - 632 632 23,596,301,726   

PKT 03 31/12/2016 Kết chuyển chi phí tài chính 911 - 635 635 120,594,140   

PKT 03 31/12/2016 Kết chuyển chi phí bán hàng 6421 1,552,641,389   

PKT 03 31/12/2016 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 637,563,799   

PKT 05 31/12/2016 Kết chuyển thuế TNDN năm 2016 821 22,104,457   

PKT 05 31/12/2016 Kết chuyển lãi năm 2016 4212 280.074.677   

    Cộng số phát sinh 

 

26,209,280,188 26,209,280,188 

    Số dư cuối kỳ    -  - 

  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên) 

Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Thương mại Nam Hà) 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH 

DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 

3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

Công ty CP Thương mại Nam Hà hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

xăng dầu. Với nhu cầu ngày càng cao và sự đòi hỏi khắt khe của thị trường, phải 

cạnh tranh với nhiều cửa hàng, công ty kinh doanh trong cùng lĩnh vực khác. Qua 

nhiều năm hình thành và phát triển với sự phấn đấu vươn lên không ngừng nghỉ 

công ty CP Thương mại Nam Hà đã chứng minh được vị thế của mình trên thị 

trường và trong ngành kinh doanh doanh xăng dầu. Hiện nay với sự quản lý chặt 

sẽ về chất lượng sản phẩm và phương thức marketing phù hợp công ty đã tạo 

dựng được niềm tin vững chắc trong khách hàng. Thành quả đó được thể hiện 

thông qua lợi nhuận của công ty ngày càng tăng cao và quy mô của công ty ngày 

càng được mở rộng. Điển hình là trong năm 2017 công ty đã đầu tư xây dựng 

mới một cửa hàng xăng dầu với vốn đầu tư xây dựng lên tới hơn 3 tỷ đồng. 

Để đạt được những thành tựu trên phải kể đến công sức lao động của cán bộ 

công nhân viên toàn công ty nói chung và đặc biệt là phòng kế toán tài chính nói riêng 

đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong thành tựu chung mà công ty đã đạt được 

trong thời gian qua. Nhìn chung bộ máy kế toán được tổ chức phù hợp với yêu cầu 

quản lý của công ty, thực hiện hiệu quả công việc và nhiệm vụ được giao 

3.1.1 Ưu điểm trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

Công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh là phần hành 

đặc biệt quan trong trong công các kế toán tại công ty CP Thương mại Nam Hà. 

Bởi lẽ nó phản ánh sự vận động của tải sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. Đồng 

thời nói liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh các khoản thu nhập thực 

tế vào phần phải nộp cho Ngân sách Nhà nước. Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh cung cấp đầy đủ thông tin cho ban lãnh đạo công ty, 

giúp ban lãnh đạo đưa ra những quyết đinh về hoạt động kinh doanh, chiến lược 

nắm bắt thị trường kịp thời đúng đắn và hiệu quả. Trong quá trình thực tập tại 

công ty CP Thương mại Nam Hà em nhận thấy công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty có những ưu điểm sau: 
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 Về hình thức kế toán mà công ty đang áp dụng hệ thống sổ kế toán theo hình 

thức “ Nhật ký chung”. Đây là hình thức ghi sổ được áp dụng khác phổ biến. 

Hình thức ghi sổ này có nhiều ưu điểm phù hợp với điều kiện kế toán chung 

của công ty, hạn chế được số lượng sổ sách cồng kềnh, giảm bớt được khối 

lượng ghi chép, dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với trình độ kế toán của công ty. 

 Công ty đang áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

thường xuyên hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh doanh và quy mô kinh 

doanh của công ty. Mặt khác, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp này 

theo dõi được thường xuyên, liên tục tình hình nhập xuất giúp cho việc quản 

lý hàng tồn kho dễ hàng, chính xác và có kế hoạch cung cấp hàng hóa hợp lý, 

đảm bảo cho quá trình kinh doanh không bị gián đoạn. 

 Về chứng từ và luân chuyển chứng từ: Hệ thống chứng từ kế toán được xây 

dựng phù hợp theo đúng biểu mẫu quy định của Bộ Tài chính. Tổ chức luân 

chuyển chứng từ hợp lý. Các chứng từ như: hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu 

chi,… có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan. Tất cả các chứng từ điều 

được lưu trữ tại phòng kế toán, và có sự kiểm soát, kiểm tra nghiêm ngặt của 

kế toán trưởng.  

 Về sổ sách: Công ty đang áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung” và 

hàng tồn kho áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, các chứng từ gốc, 

các loại sổ sách sử dụng và các bảng phân bổ được tuân thủ theo quy định 

chung và đồng bộ thống nhất. Sổ sách kế toán được đóng gọn gàng, bảo 

quản, phân loại theo từng năm. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, tìm 

kiếm dễ dàng. 

 Về hệ thống tài khoản: Hệ thống tài khoản áp dụng tại công ty cũng như tài 

khoản sử dụng cho việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh phù hợp với hệ thống tài khoản được quy định hiện hành. 

  Về công tác kế toán doanh thu: mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ đều được kế toán ghi nhận doanh thu một cách kịp thời, 

chính xác và đầy đủ.  

 Về công tác kế toán giá vốn hàng bán: công ty hạch toán hàng tồn kho theo 

phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ và tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn phù hợp với 

loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. 
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 Về công tác kế toán chi phí: chi phí là một vấn đề quan trọng mà nhà quản lý 

luôn quan tâm và tìm mọi cách để quản lý chặt chẽ để giảm chi phí, nhằm 

tránh lãng phí. Bởi vậy công tác kế toán chi phí tại công ty được hạch toán 

hết sức chặt chẽ, chính xác, đầy đủ và kịp thời. 

  Về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh: công tác kế toán xác định 

kết quả kinh doanh của công ty đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của ban 

giám đốc trong việc cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty. 

Việc ghi chép đều dựa trên căn cứ khoa học của chế độ kế toán hiện hành và 

tình hình thực tế của công ty. Việc xác định kết quả kinh doanh của công ty 

được kế toán công ty hết sức coi trọng, tỉ mỉ, tính toán và cẩn thận trong các 

bút toán để xác định được kết quả kinh doanh cuối cùng của năm tài chính 

chính xác. 

3.1.2 Nhược điểm trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty CP Thương mại Nam Hà còn tồn tại một số 

những nhược điểm sau: 

 Công ty chưa mở sổ chi tiết doanh thu và giá vốn hàng bán đối với 

từng mặt hàng: Cụ thể hiện nay, hiện nay công ty có nhiều hình mặt hàng 

nhưng kế toán không mở sổ chi tiết doanh thu và giá vốn hàng bán đối với 

từng mặt hàng. Như vậy không cung cấp được thông tin cho các nhà quản 

lý một cách cụ thể và đủ đầy để các nhà quản lý đưa ra những quyết định 

đúng đắn. 

 Công ty hạch toán chưa đúng quy định kế toán các nghiệp vụ liên 

quan đến tiền thuế môn bài: cụ thể khi nộp tiền thuế môn bài công ty 

hạch toán thẳng vào TK 642 mà không hạch toán vào TK 3338.  

 Một số công cụ dụng cụ có giá trị lớn và sử dụng trong nhiều kỳ công 

ty không đưa vào chi phí trả trước để phân bổ dần mà đưa luôn vào 

chi phí của một kỳ 

 Công tác thu hồi nợ phải thu còn nhiều hạn chế: Hiện nay tình hình tài 

chính của công ty cho thấy hiện nay khoản nợ phải thu của công ty tính 

đến 31/12/2016 là 1.962.793.680đ, chiếm 41% trong tổng tài sản đây là 

một con số khá lớn.  
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 Công ty không hạch toán và kê khai thuế GTGT của các khoản phí 

chuyển tiền: Mặc dù số tiền thuế của các khoản phí chuyển tiền không lớn 

nhưng như vậy làm giảm số tiền thuế GTGT được khấu trừ và tăng chi phí 

quản lý kinh doanh của công ty. 

 Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán: Hiên nay mặc dù phòng kế 

toán được trang bị máy vi tính khá hiện đại nhưng vẫn chưa áp dụng phần 

mềm kế toán để quản lý mà vẫn quản lý bằng excel khá thủ công. Vì vậy 

đôi lúc chưa xử lý nhanh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc lặp lại 

chứng từ các nghiệp vụ dễ xảy ra hơn, khó quản lý và cũng phụ thuộc rất 

nhiều vào trình độ tay nghề cũng như năng lực của kế toán viên. Có thể 

thấy công ty chưa tận dụng, chưa phát huy hết được công dụng của máy vi 

tính vào công tác hạch toán kế toán, chưa tiết kiệm được thời gian lao động 

của các kế toán viên. 

3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

3.2.1 Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

        Công ty CP Thương mại Nam Hà đã có một đội ngũ kế toán đồng bộ về 

trình độ chuyên môn, luôn đoàn kết, thống nhất và giúp đỡ nhau trong công việc 

để hoàn thiện tốt nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho nhà quản lý 

cũng như góp phần vào xây dựng công ty  ngày càng phát triển, lớn mạnh. Tuy 

nhiên, những tồn tại là tất yếu trong bất kỳ một bộ phận, một tổ chức, một tập thể 

nào kể cả bộ máy kế toán. Chính vì vậy yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán được 

đặt ra. 

          Bộ phận kế toán là một bộ phận hết sức quan trọng không thể thiếu trong 

bất kỳ một doanh nghiệp nào. Bộ phận này có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, xử lý 

và cung cấp thông tin hữu ích cho toàn doanh nghiệp. Do đó bộ máy kế toán ngày 

càng phải được hoàn thiện để đáp ứng được sự thay đổi và phát triển của doanh 

nghiệp, chế độ kế toán, nền kinh tế để bộ phận kế toán luôn là cánh tay đắc lực 

cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. 

  Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  tại các doanh 

nghiệp hầu như chưa thể hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Xác định đúng doanh 

thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh sẽ cho biết doanh nghiệp đó hoạt 

động ra sao, hiệu quả hay không hiệu quả. Đồng thời cũng là tiền đề để các nhà 
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lãnh đạo điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình, tăng doanh thu, hạ chi phí 

như thế nào? Mặc khác nó còn xác định được mục tiêu, chiến lược phát triển, 

phương hướng hoạt động của công ty trong tương lai. Do đó hoàn thiện công tác 

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa hết sức 

quan trọng. 

3.2.2  Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

             Để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh một cách hiệu quả thì việc hoàn thiện phải dựa trên những nguyên tác 

cơ bản sau: 

 Hoàn thiện phải tuân thủ hệ thống kế toán, chế độ kế toán do nhà nước ban 

hành. Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chịu 

sự quản lý, điều hành, kiểm soát của Nhà nước bằng pháp luật, các biện 

pháp hành chính và các công cụ quản lý kinh tế. Mặc khác kế toán là một 

công cụ quản lý tài chính quan trọng của nhà nước, do đó tuân thủ đúng 

chế độ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các cơ quan nhà 

nước quản lý. Vì vậy, các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế 

toán phải dựa trên chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán hiện hành. 

Việc tuân thủ chế độ kế toán hiện hành thể hiện từ việc tuân thủ các tài 

khoản sử dụng, chuẩn mực, phương pháp và trình tự kế toán đến việc sử 

dụng hệ thống sổ sách kế toán hay lập báo cáo.  

 Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở phù hợp với đặc điểm kinh doanh của 

doanh nghiệp. Các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng chế độ chuẩn mực 

kế toán nhưng được quyền sửa đổi trong phạm vi nhất định cho phù hợp 

với đặc điểm riêng của doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. 

 Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí. Doanh nghiệp hoạt động 

với mục đích chủ yếu là lợi nhuận, lợi nhuận càng cao thì càng chứng tỏ 

doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, hoạt động kinh tế phát triển, nhưng vẫn 

phải đảm bảo hiệu quả của công tác nói chung. 

 Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng được thông tin kịp thời, chính xác phù 

hợp với yêu cầu quản lý. Công tác kế toán có nhiệm vụ cơ bản là cung cấp 

các thông tin kinh tế cho các nhà lãnh đạo để từ đó có thể ra các quyết 

định cho sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, thông 

tin cung cấp không những phải hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo luân 
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chuyển số liệu giữa các phần hành của kế toán có sự liên kết, dễ dàng, tiện 

lợi cho việc kiểm tra mà còn đòi hỏi phải có trình độ chính xác cao, có 

tính cập nhật, nhanh chóng, kịp thời phục vụ tốt cho muc đích quản lý 

công tác kế toán trong công ty. Đặc biệt là trong điều kiện hiện nay khi 

nền kinh tế với sự bùng nổ thông tin và sự cạnh tranh gay gắt thì yêu cầu 

này ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

3.2.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

         Qua quá trình thực tập tại công ty CP Thương mại Nam Hà, trên cơ sở tìm 

hiểu, nắm vững tình hình thực tế của công ty cũng như vận dụng những lý luận 

em được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường em nhận thấy công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty còn một số hạn chế 

mà nếu khắc phục thì phần hành kế toán này sẽ hoàn thiện và mang lại hiệu quả 

cao hơn. Em xin đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Thương mại Nam Hà 

như sau: 

3.2.3.1 Ý kiến thứ nhất: Công ty nên mở sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và giá 

vốn hàng bán để xác định lợi nhuận của từng mặt hàng 

          Công ty nên mở sổ chi tiết cho TK 511, 632 đối với từng loại hàng hóa để 

có thể xác định được lợi nhuận cụ thể cho từng loại hàng hóa, giúp cho nhà quản 

lý có thể lựa chọn cơ cấu hàng hóa tối ưu góp phần làm tăng lợi nhuận. 

 Như vậy quy trình hạch toán kế toán doanh thu và giá vốn hàng sẽ theo 

sơ đồ 3.1: 
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Sơ đồ 3.1 Quy trình hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán 

 Tiếp tục ví dụ 1 chương 2: Ngày 04/12/2016 bán 1556 lít Dầu Diesel cho 

công ty Thành An. Tổng số tiền thanh toán 19.450.000đ. Khách hàng chưa 

thanh toán. 

- Căn cứ Hóa đơn GTGT số 0001897 ta ghi sổ chi tiết bán hàng của Dầu Diesel (Biểu 3.1) 

- Căn cứ phiếu xuất kho 2412 ta ghi sổ sổ chi tiết giá vốn hàng bán của Dầu Diesel 

(Biểu 3.2) 

- Căn cứ sổ chi tiết bán hàng kế toán ghi bảng tổng hợp chi tiết bán hàng (Biểu 3.3) 

- Căn cứ sổ chi tiết giá vốn hàng bán kế toán ghi bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng 

bán (Biểu 3.4) 

- Căn cứ sổ chi tiết bán hàng và sổ chi tiết giá vốn hàng bán kế toán lập bảng xác định 

lợi nhuận gộp của từng mặt hàng (Biểu 3.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:                 Ghi hàng ngày 

        Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

         Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Hóa đơn GTGT, Phiếu 

thu, … 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK 511, 632 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết TK 511, 632 

Sổ tổng hợp chi tiết bán 

hàng, giá vốn hàng bán 
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Biểu 3.1: Sổ chi tiết bán hàng  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 

    
Mẫu số S17 - DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

    Mã số thuế: 0201120554 

    
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Dầu Diesel 

Tháng 12 năm 2016 

Ngày tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Doanh thu Các khoản giảm trừ  

Số hiệu Ngày tháng 
 Số 

lượng  Đơn giá Thành tiền  Thuế 

Khác 

(5212,5213) 
A B C D E 1 2   3 4 

… …. …. … …  …  … … … … 

04/12/2016 HĐ 0001897 04/12/2016 

Bán hàng theo HĐ số: 0001897 ngày 

4/12/2016 131 

            

1,556    11,364 

             

17,681,818        

04/12/2016 HĐ 0001898 04/12/2016 

Bán hàng theo HĐ số: 0001898 ngày 

4/12/2016 131 

            

1,356    11,364 

             

15,409,091        

04/12/2016 HĐ 0001899 04/12/2016 

Bán hàng theo HĐ số: 0001899 ngày 

4/12/2016 131 

                 

55    11,364 

                  

625,000        

05/12/2016 HĐ 0001901 05/12/2016 
Bán hàng theo HĐ số: 0001901 ngày 
5/12/2016 131 

            
1,270    11,364 

             
14,431,818        

05/12/2016 HĐ 0001903 05/12/2016 

Bán hàng theo HĐ số: 0001903 ngày 

5/12/2016 131 

            

1,568    11,364 

             

17,818,182        

05/12/2016 HĐ 0001904 05/12/2016 

Bán hàng theo HĐ số: 0001904 ngày 

5/12/2016 131 

            

1,550    11,364 

             

17,613,636        

… …. …. … …  …  … … … … 

      Cộng số phát sinh   218,471      2,534,774,408        

      -Doanh thu thuần       2,534,774,408        

      
-Giá vốn hàng bán 

      2,293,743,908        

      -Lãi gộp         241,030,500        

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên)   

Kế toán trưởng  

(Ký, họ tên)    

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 3.2: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 

    

 

Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

    Mã số thuế: 0201120554 

    

          
SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Dầu Diesel 

Tháng 12 năm 2016 

Ngày tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƯ 
Đơn giá 

Giá vốn 

Số hiệu Ngày tháng Số lượng Thành tiền 

A B C D E I 2   

      Số dư đầu kỳ        … …    

      Số phát sinh         

… …. … … … … … … 

04/12/2016 PX 2412 04/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001897 ngày 4/12/2016 156        10,534              1,556                 16,390,958    

04/12/2016 PX 2413 04/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001898 ngày 4/12/2016 156        10,534              1,356                 14,284,151    

04/12/2016 PX 2414 04/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001899 ngày 4/12/2016 156        10,534                   55                      579,372    

05/12/2016 PX 2415 05/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001901 ngày 5/12/2016 156        10,534              1,270                 13,378,224    

05/12/2016 PX 2417 05/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001903 ngày 5/12/2016 156        10,534              1,568                 16,517,366    

05/12/2016 PX 2418 05/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001904 ngày 5/12/2016 156        10,534              1,550                 16,327,754    

05/12/2016 PX 2419 05/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001905 ngày 5/12/2016 156        10,534              6,430                 67,733,844    

… …. … … … … … … 

      Cộng phát sinh           218,471            2,293,743,908    

… …. … Số dư cuối kỳ 

  
- - 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

          Người ghi sổ 

(Ký, họ tên)   

Kế toán trưởng  

(Ký, họ tên)  
 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 3.3 Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 

   Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

   Mã số thuế: 0201120554 

   

      
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tháng 12 năm 2016 

STT Tên vật tư ĐVT Số lượng Doanh thu 
Chiết 

khấu 

1 Xăng 92 (Xăng RON 92) lít      77,500         1,192,742,451      

2 Dầu Diesel 0,05S lít    218,471         2,534,774,408      

3 SHD50 Phuy (KOMAT SHD50 - Phuy 200 lít) lít            37               1,782,727      

4 SHD5 Thùng (KOMAT SHD50 - Thùng 18 lít) Thùng            11             10,172,728      

5 AW Hydroil HM 68 - Phuy 209 lít lít            47               2,478,182      

6 HM 68 Thùng (AW Hydroil HM 68 - Thùng 18 lít) Thùng            15             14,756,364      

7 SHD40 Thùng (KOMAT SHD40 - Thùng 18 lít) Thùng              6               5,563,636      

  Cộng         3,762,270,496            -      

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

      
Người ghi sổ 
(Ký, họ tên)  

 

Kế toán trưởng  

(Ký, họ tên) 
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Biểu 3.4: Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 

  Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

  Mã số thuế: 0201120554 

  

     BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

Tháng 12 năm 2016 

STT Tên vật tư ĐVT Số lượng Giá vốn 

1 Xăng 92 (Xăng RON 92) lít      77,500              1,093,609,718    

2 Dầu Diesel 0,05S lít    218,471              2,293,743,908    

3 SHD50 Phuy (KOMAT SHD50 - Phuy 200 lít) lít            37                     1,508,490    

4 SHD5 Thùng (KOMAT SHD50 - Thùng 18 lít) Thùng            11                     8,771,255    

5 AW Hydroil HM 68 - Phuy 209 lít lít            47                     2,095,885    

6 HM 68 Thùng (AW Hydroil HM 68 - Thùng 18 lít) Thùng            15                   12,715,050    

7 SHD40 Thùng (KOMAT SHD40 - Thùng 18 lít) Thùng              6                     4,657,620    

  Cộng               3,417,101,926    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

     

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên)  

Kế toán trưởng  

(Ký, họ tên) 
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Biểu 3.5: Bảng xác định lợi nhuận gộp của từng mặt hàng 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ 

    

 

Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 

    Mã số thuế: 0201120554 

    
BẢNG XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN GỘP CỦA TỪNG MẶT HÀNG 

Tháng 12 năm 2016 

STT Tên vật tư ĐVT Số lượng Doanh thu 

Các 

khoản 

giảm 

trừ 

doanh 

thu 

Doanh thu 

thuần 
Giá vốn 

Lợi nhuận gộp 
Tỷ 

suất lợi 

nhuận 

gộp/ 

Doanh 

thu 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 

1 Xăng 92 (Xăng RON 92) lít 
          

77,500      1,192,742,451      
   

1,192,742,451    
   

1,093,609,718    
     

99,132,733    28.7% 8% 

2 Dầu Diesel 0,05S lít 

        

218,471      2,534,774,408      

   

2,534,774,408    

   

2,293,743,908    

   

241,030,500    69.8% 10% 

3 
SHD50 Phuy (KOMAT SHD50 - Phuy 200 lít) lít 

                 

37             1,782,727      

          

1,782,727    

          

1,508,490    

          

274,237    0.1% 15% 

4 
SHD5 Thùng (KOMAT SHD50 - Thùng 18 lít) Thùng 

                 
11           10,172,728      

        
10,172,728    

          
8,771,255    

       
1,401,473    0.4% 14% 

5 
AW Hydroil HM 68 - Phuy 209 lít lít 

                 

47             2,478,182      

          

2,478,182    

          

2,095,885    

          

382,297    0.1% 15% 

6 
HM 68 Thùng (AW Hydroil HM 68 - Thùng 18 lít) Thùng 

                 

15           14,756,364      

        

14,756,364    

        

12,715,050    

       

2,041,314    0.6% 14% 

7 
SHD40 Thùng (KOMAT SHD40 - Thùng 18 lít) Thùng 

                   

6             5,563,636      

          

5,563,636    

          

4,657,620    

          

906,016    0.3% 16% 

  Cộng       3,762,270,496    

              

-      

   

3,762,270,496    

   

3,417,101,926    

   

345,168,570    100%  9.17% 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên)  

Kế toán trưởng  

(Ký, họ tên)  

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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  Có thể thấy, từ việc lập sổ chi tiết bán hàng (Biểu 3.1) và sổ chi tiết giá vốn 

hàng bán (Biểu 3.2) ta sẽ lập được bảng xác định lợi nhuận gộp của từng mặt hàng 

(Biểu 3.5) . Thông qua bảng xác định lợi nhuận gộp của từng mặt hàng ta có thể dễ 

dàng nhận thấy được mặt hàng nào có tỷ suất lợi nhuận cao hơn và tỷ trọng đóng góp 

lợi nhuận của mặt hàng đó trong tổng lợi nhuận của doanh nghiệp giúp cho lãnh đạo 

doanh nghiệp lựa chọn được cơ cấu sản phẩm tối ưu nhằm gia tăng lợi nhuận cho 

doanh nghiệp cụ thể như sau: 

 - Qua biểu 3.5 ta thấy cơ cấu tiêu thụ sản phẩm của công ty đã hợp lý vì hai mặt 

hàng Xăng 92 và Dầu Diesel là hai mặt hàng chủ yếu với tỷ trọng hai mặt hàng  

chiếm 98,5% tổng tỷ trọng các mặt hàng. Trong đó Dầu Desel có tỷ suất lợi nhuận 

(10%) lớn hơn tỷ suất lợi nhuận trung bình (9,17%) và tỷ trọng của nó (69.8%) cũng 

chiếm cao nhất trong tổng tỷ trọng các mặt hàng. Do Xăng và Dầu là hai mặt hàng có 

giá bán lẻ do Nhà nước quy định nên để tăng lợi nhuận doanh nghiệp nên tìm cách 

đẩy mạnh tiêu thụ và tiết kiệm chi phí. 

 - Các mặt hàng còn lại như SHD 50 Phuy, SHD 50 Thùng, HM 68 Phuy,… 

chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng tỷ suất lợi nhuận lại cao gấp 1,6 lần tỷ suất lợi nhuận trung 

bình. Qua đó công ty nên đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng này để tăng lợi nhuận. 

3.2.3.2: Ý kiến thứ hai: Công ty CP Thương mại Nam Hà nên hạch toán một số tài 

khoản theo đúng quy định kế toán 

 Việc hạch toán tài khoản theo đúng quy định kế toán là rất quan trọng, nó giúp 

cho theo dõi một cách chính xác nhất về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Việc hạch 

toán không đúng theo quy định kế toán sẽ dễ dẫn đến gây nhầm lẫn, theo dõi không 

chi tiết. Trong thời gian thực tập em nhận thấy rằng công ty hạch toán một số nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh không đúng quy định kế toán. Cụ thể là các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh liên quan đến thuế môn bài và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến 

chi phí trả trước. 

 Kế toán công ty hạch toán thuế môn bài như sau: 

Ví dụ: Thuế môn bài năm 2016 số tiền 3.000.000đ công ty đã hạch toán thẳng vào chi phí 

              Nợ TK 6422:  3.000.000đ 

            Có TK 11213:  3.000.000đ 

* Như vậy công ty phải hạch toán thuế môn bài qua TK 333 để theo dõi tình hình nộp 

thuế, lệ phí của doanh nghiệp với Nhà nước cụ thể: 
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- Khi có thông báo nộp thuế công ty xác định số tiền thuế môn bài phải nộp 

         Nợ TK 642: 3.000.000đ 

                    Có TK 3338: 3.000.000đ 

- Khi nộp tiền thuế môn bài     

   Nợ TK 3338: 3.000.000đ 

                    Có TK 11213: 3.000.000đ 

 Kế toán công ty đã hạch toán công cụ dụng cụ có giá trị lớn và sử dụng trong 

nhiều kỳ như sau: 

Ví dụ: Ngày 26/07/2016 mua máy phát điện tổng trị giá chưa thuế là 24.500.000đ. 

Thanh toán bằng chuyển khoản. 

+ Kế toán công ty đã hạch toán hết vào chi phí: 

      Nợ TK 6422: 24.500.000 

            Có TK 1121: 24.500.000 

+ Như vậy theo đúng nguyên tắc của kế toán đây là tài sản phát huy tác dụng trong nhiều 

kỳ phải đưa vào TK 242 để phân bổ dần (trong 3 năm) nên hạch toán lại như sau: 

- Khi mua máy phát điện kế toán hạch toán: 

                 Nợ TK 242: 24.500.000 

            Có TK 1121: 24.500.000 

-  Hàng tháng kế toán hạch toán phân bổ vào chi phí  

      Nợ TK 6422: 680.555 

            Có TK 242: 680.555 

Qua đó có thể thấy việc kế toán hạch toán hết tiền mua máy phát điện vào chi phí 

quản lý kinh doanh của năm 2016 đã làm cho chi phí năm 2016 tăng 21.097.222đ 

đồng nghĩa với việc làm giảm lợi nhuận của năm 2016 là 21.097.222đ  

3.2.3.3 Ý kiến thứ 3: Công ty nên tìm cách đẩy mạnh công tác thu hồi nợ phải thu 

 Hiện nay tình hình tài chính của công ty cho thấy hiện nay khoản nợ phải thu 

của công ty tính đến 31/12/2016 là 1.962.793.680đ, chiếm 41% trong tổng tài sản đây 

là một con số khá lớn. Điều này ảnh hưởng lớn đến tình hình quay vòng vốn của 

doanh nghiệp.  

 Để đẩy mạnh công tác thu hồi nợ phải thu nhanh chóng công ty CP Thương mại 

Nam Hà nên áp dụng một số giải pháp như sau: 
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 Một là, tăng cường tổ chức quản trị khoản phải thu của khách hàng: Phải 

đảm bảo phân công rõ ràng, bố trí nhân sự hợp lý cho việc đôn đốc, theo dõi 

thu hồi nợ trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có. 

 Hai là, áp dụng các chính sách và hình thức bán hàng hợp lý: Trong mỗi 

hợp đồng kinh tế, công ty cần soạn thảo một chính sách thanh toán rõ ràng 

để hạn chế những vấn đề phát sinh về nợ của khách hàng, yêu cầu khách 

hàng ký thoả thuận, quy định về việc thanh toán nợ và nêu rõ mức phạt nếu 

khách hàng thanh toán chậm; nên tính lãi phạt cho những hóa đơn thanh 

toán trễ hạn nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán đúng kỳ hạn. Ngoài 

ra, mỗi công ty có thể áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán nhằm 

khuyến khích hàng thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn tránh rủi ro 

trong việc phát sinh nợ phải thu. Cách tốt nhất để hạn chế rủi ro từ nợ là cẩn 

trọng hơn trong việc đặt ra tiêu chuẩn, điều khoản cũng như thời hạn bán 

chịu. Tiêu chuẩn xét bán chịu nên dựa trên mức vốn, khả năng trả nợ, uy 

tín, thông tin về tín dụng của khách nợ trong quá khứ…  

 Ba là, thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả quản lý khoản nợ phải 

thu của khách hàng: Việc theo dõi thường xuyên các khoản nợ phải thu giúp 

cho công tác quản lý nợ được thuận lợi, dễ đối chiếu, dễ kiểm tra khi cần 

thiết từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho việc ra quyết định 

 Bốn là, áp dụng triệt để các hình thức thu nợ: Để nâng cao hiệu quả thu hồi 

nợ phải thu, các công ty nên đa dạng các hình thức thu nợ như: gửi thu, gọi 

điện nhắc nhở, đòi nợ trực tiếp, ủy quyền cho các ngân hàng hoặc tổ chức 

tín dụng tiến hành các thủ tục pháp lý thu hồi nợ, sử dụng dịch vụ thu hồi 

nợ của các công ty. 

3.2.3.4  Ý kiến thứ 4: Công ty nên hạch toán tiền thuế GTGT của các khoản phí 

chuyển tiền 

Quay lại ví dụ 4 chương 2: Nhận giấy Báo nợ của ngân hàng thanh toán phí chuyển 

tiền của khoản tiền 120.000.000đ thanh toán tiền hàng cho công ty Hải Linh số tiền 

54.545đ . Vat 10% 

+ Kế toán công ty đã hạch toán: 

Nợ TK 635:      60.000 

               Có TK 1121: 60.000 

+ Công ty nên hạch toán như sau: 

http://tapchitaichinh.vn/tags/bmfDom4gaMOgbmc=/ngan-hang.html
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 Nợ TK 635: 54.545 

Nợ TK 133: 5.455 

     Có TK 1121: 60.000 

Trong năm 2016 kế toán đã hạch toán 18.871.296đ tiền phí chuyển tiền vào chi phí 

quản lý kinh doanh, tiền thuế GTGT của các khoản phí chuyển tiền này 1.715.572đ. 

Có thể thấy, công ty hạch toán như vậy đã làm tăng chi phí của năm 2016 là 

1.715.572đ đồng nghĩa với việc làm giảm 1.715.572đ lợi nhuận. Mặt khác, công ty đã 

làm mất đi 1.715.572 đ tiền thuế GTGT được khấu trừ hay đã làm tăng số thuế phải 

nộp là 1.715.572đ   

3.2.3.5: Ý kiến thứ năm: Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán  

 Công ty nên ứng dụng phần mềm kế toán để xử lý số liệu nhanh chóng, chính 

xác, thuận tiện hơn. Để đảm bảo cho quá trình cập nhập số liệu, cung cấp thông tin 

được nhanh chóng, chính xác, thuận tiện và giảm bớt đi phần việc của kế  toán. 

 Việc áp dụng phần mềm kế toán là hoàn toàn có thể thực hiện tại công ty. Áp 

dụng phần mềm kế toán sẽ giảm bớt các nghiệp vụ trùng lặp gây mất thời gian, dẫn 

đến sai sót và giảm bớt gánh nặng cho các kế toán viên, góp phần hiện đại hóa công 

tác quản lý và nâng cao chất lượng công tác quản lý. Tuy phải bỏ ra một khoản chi 

phí nhưng với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, không lâu nữa các doanh 

nghiệp đều sử dụng hình thức này ví nó mang lại hiệu quả trực tiếp cho các doanh 

nghiệp. 

Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế 

toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. 

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức 

kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế 

toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ 

sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. 

Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán 

được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán 

đó nhưng không bắt buộc hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.  

* Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính (Sơ đồ 3.3) 

(a) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 
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định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các 

bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. 

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập 

vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán 

chi tiết liên quan. 

(b) Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện 

các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số 

liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính 

xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể 

kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra 

giấy. 

Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. 

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra 

giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế 

toán ghi bằng tay 
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Sơ đồ 3.2: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN 

THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH 

 Ghi chú:           

 

                                   Nhập số liệu hàng ngày 

                             In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

                             Đối chiếu, kiểm tra 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán như phần mềm kế toán 

Misa, Fast, LinhkQ,…Nhưng đối với những công ty có quy mô nhỏ và vừa lại đa 

dạng mặt hàng như công ty CP Thương mại Nam Hà em nghĩ công ty nên sử dụng 

phần mềm kế toán Misa 

- Phần mềm kế toán Misa: là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, 

Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá 

thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.  

-  Giá cả hợp lý giúp tiết kiệm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp 

- Giao diện đẹp, đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng: Không chỉ hướng đến việc giải 

quyết các nghiệp vụ, khi thiết kế xây dựng phần mềm, MISA luôn chú trọng đến việc 

làm ra sản phẩm đẹp, giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng. MISA có 

giao diện 100% Tiếng Việt, các nghiệp vụ được sắp xếp tuần tự theo luồng quy trình 

SỔ KẾ TOÁN 

- Sổ tổng hợp 

- Sổ chi tiết 

CHỨNG TỪ KẾ 

TOÁN 

BẢNG TỔNG HỢP 

CHỨNG TỪ KẾ 

TOÁN CÙNG LOẠI 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán       

quản trị 

PHẦN 

MỀM KẾ 

TOÁN 

MÁY VI TÍNH 
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công việc thực tế tại các doanh nghiệp, rất trực quan và dễ hiểu cho người sử dụng.  

Dưới đây là giao diện của mền mền kế toán MISA SME.NET 2017 (Biểu 3.6). 

   Biểu 3.6 Giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 gồm 13 phân hệ, được thiết kế dành riêng 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với mục đích giúp doanh nghiệp không cần đầu tư 

nhiều cho phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán vẫn có thể sở hữu và 

làm chủ được hệ thống phần mềm kế toán, quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

của mình. Với MISA SME.NET 2017 doanh nghiệp có thể kiểm soát được số liệu 

trực tuyến tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào thông qua Internet. 

 Cập nhập chế độ kế toán mới nhất. 

 Đáp ứng 4 phương pháp tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất: Giản đơn, 

Hệ số, Tỷ lệ, Phân bước liên tục. 

 Xuất báo cáo thuế theo dạng XML, kê khai thuế qua mạng trực tiếp qua 

MTAX.VN. 

 Lập kế hoạch thu hồi công nợ, phân tích hiệu quả chiến dịch thu nợ, quản lý 

công nợ theo loại, theo thời gian nợ. 
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 Bổ sung phân hệ Thủ quỹ, Thủ kho giúp tiết kieemk 90% thời gian, công sức 

cho thủ quỹ, thủ kho 

 Phân hệ bán hàng cho phép người sử dụng theo dõi hạch toán và quản lý các 

chứng từ liên quan đến bán hàng, thành phẩm, dịch vụ. Chức năng sổ chi tiết 

bán hàng có rất nhiều hữu ích, tiện lợi cho phép người dùng xem được tất cả 

các sổ chi tiết của từng mặt hàng từ đó việc quản lý các mặt hàng dễ dàng hơn. 

 Về phân hệ kho giúp người dùng khai báo danh mục kho vật tư hàng hóa, CCDC 

tại doanh nghiệp để theo dõi quản lý vật tư hàng hóa, CCDC theo từng kho. 

 Tăng cốc độ xử lý dữ liệu, xem sổ sách, báo cáo và nhập nhanh gấp 3 lần. 

 Dự báo dòng tiền trong tương lại giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn. 

 Chuẩn hóa quy trình của doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian báo cáo mà không 

phải lo bị cơ quan thuế phạt vì báo cáo chậm trễ, số liệu chưa chính xác. 

 Giúp kế toán trưởng có sẵn số liệu để cung cấp cho ban lãnh đạo, lãnh đạo 

doanh nghiệp có sẵn báo cáo để ra quyết định kịp thời. 

 Đặc biệt đối với doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, lãnh đạo doanh nghiệp luôn 

được cung cấp số liệu báo cáo nhanh chóng và dễ dàng đánh giá được hiệu quả 

kinh doanh của từng chi nhánh. 

 Tự động sao lưu dữ liệu sau mỗi phiên làm việc, dễ dàng khôi phục lại dữ liệu 

khi có sự cố xẩy ra, dữ liệu kế toán luôn được an toàn khi có sự thay đổi nhân 

sự kế toán.          
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KẾT LUẬN 

 Đề tài khóa luận “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại Nam Hà” đã giải quyết được những vấn 

đề sau: 

 Về mặt lý luận: Đưa ra được những vấn đề chung về công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ. 

 Về mặt thực tiễn:  

- Đề tài đã phản ánh thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty CP Thương mại Nam Hà. 

-  Sử dụng số liệu thực tế năm 2016 của công ty CP Thương mại Nam Hà để 

chứng minh cho các lập luận nêu trên. 

 Về kiến nghị: Đề tài đã nêu lên một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở công ty CP 

Thương mại Nam Hà. 

- Ý kiến thứ nhất : Công ty nên mở sổ chi tiết về doanh thu bán hàng và giá vốn 

hàng bán để xác định lợi nhuận của từng mặt hàng 

- Ý kiến thứ hai: Công ty nên hạch toán một số tài khoản theo đúng quy trình 

hạch toán 

-   Ý kiến thứ ba: Công ty nên tìm cách đẩy mạnh công tác thu hồi nợ phải thu 

-   Ý kiến thứ tư: Công ty nên hạch toán tiền thuế GTGT của các khoản phí 

chuyển tiền 

-   Ý kiến thứ 5: Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán 

Do thời gian thực tập có hạn và vốn kiến thức của bản thân còn hạn hẹp nên em 

chưa xác định được lợi nhuận thuần của từng mặt hàng. Kính mong nhận được sự 

góp ý của các thầy cô để đề tài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.  

Em xin trân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2018 

Sinh viên 

 

   Vũ Thị Ngọc Anh 

 


